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Thời gian thực hiện 04 tuần từ ngày 01/06 đến ngày 30/06 năm 2026

                                                         TUẦN I
         (Từ ngày 01/06 đến ngày 06/06 năm 2026)
	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	


Đón trẻ, trò chuyện thể dục sáng
	1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm thông thoáng phòng học vệ sinh sân lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng
 nơi quy định, chào cô, chào ông bà bố mẹ vào lớp. 
2. Trò chuyện:
- Cho trẻ xem video về nước
- Trò chuyện với trẻ về các nguồn nước, ích lợi của nước, cách giữ gìn nguồn nước sạch, cách sử dụng tiết kiệm nước. 
=> Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ nguồn nước sạch.
 3. Thể dục sáng: 
a. Mục đích: Rèn và phát triển các cơ, rèn sự khéo léo.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh.
b.Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn cho trẻ khi trẻ tham gia hoạt động
 - Xắc xô , cờ
c.Tiến hành hoạt động
* HĐ1 . Khởi động 
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn kết hợp với đi các kiểu sau đó cho trẻ về 2 hàng ngang .
* HĐ2 .Trọng động : Cô tập và cho trẻ tập theo cô từng động tác: gồm 4 động tác. ( mỗi động tác 2 lần 8 nhịp)
Động tác 1: Hô hấp thổi bóng bay.
	
	


+ Động tác 2, tay: Đưa hai tay lên cao, ra trước, sang ngang

	


+ Động tác 3, chân:  Hai tay chống hông , nhún xuống, đầu gối khụy gối

	


- Động tác 4 ,lườn: Hai tay lên cao, nghiêng người sang 2 bên 

- Động tác 5, bật-nhảy : Bật chụm tách chân

	

 
* HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng, kết hợp làm động tác chim bay, cò bay.

	


Hoạt động học

	TCDG:  Cắp cua bỏ giỏ
	PTNT:
- Ôn nhận biết, phân biệt các hình học
	TCVĐ: Ném bóng vào chậu
	PTTM:
Biểu diễn văn nghệ các bài hát: Em đi giữa biển vàng, hạt gạo làng ta, cô giáo
	PTTCKNXH:
Dạy trẻ kỹ năng làm gì khi bị lạc
	TCVĐ: Bật nhảy qua suối


	[bookmark: _Hlk231537028]Hoạt động
ngoài trời
	Quan sát:
- Cây khế và cây xoài
- TCVĐ: Bắt bướm
- Chơi theo ý thích
	Quan sát
- Dạo chơi sân trường              -TCVĐ: Gieo hạt           -Chơi tự do theo ý thích
	Quan sát: - Cây phượng và cây sấu
-TCVĐ: Cáo ơi ngủ à
- Chơi theo ý thích
	Quan sát: -Cây Bưởi, cây nhãn
-TCDG: Mèo đuổi chuột
- Chơi theo ý thích: Phấn, lá, sỏi
	Quan sát: -Thời tiết trong ngày
-TCDG: Lộn cầu vồng
- Chơi theo ý thích
	Quan sát: -Cây xoài và cây vải
-TCVĐ: Thuyền về bến
- Chơi theo ý thích t

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán đồ uống , nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng bể bơi
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu ông mặt trời, đám mây
- Góc âm nhạc: Múa, hát, vận động một số bài trong chủ đề :” Mưa rơi,Cho tôi đi làm mưa với” ....
- Góc học tập: Trẻ xem sách, tranh truyện về các hiện tượng tự nhiên
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây tưới cây, lau lá, nhổ cỏ, bắt sâu..
I. Mục đích:
1. Kiến thức: 
- Góc phân vai: Trẻ biết phân vai chơi và chơi theo nhóm, biết thể hiện
đúng vai chơi
+ Biết đóng vai người bán hàng và người mua hàng (Người bán hàng biết bày các loại mặt hàng, chào mời khách, biết nói những lời lịch sự. Người mua hàng nhận hàng, trả tiền và nói lời cảm ơn.
+ Biết thực hiện thao tác nấu ăn
 - Góc xây dựng: Trẻ biết dùng các khối gỗ, gạch, xốp để xây dựng bể bơi; sắp xếp theo bố cục mà trẻ nghĩ ra
+ Trẻ biết  giao lưu với góc chơi bán hàng: Mua các loại nước giải khát, rau củ quả...
- Góc học tập:
+ Trẻ biết cách lật từng tờ tranh để xem, mở đúng chiều 
+ Trẻ biết và nói được một số tranh về hành vi bảo vệ, giữ gìn nguồn nước sạch, tiết kiệm nước sạch...
- Góc tạo hình: +Trẻ biết cầm bút vẽ và tô màu, phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành các bức tranh có màu sắc, bố cục
+ Trẻ sáng tạo trong hoạt động tạo ra sp có nhiều màu sắc khác nhau
- Góc âm nhạc: Trẻ thuộc lời bài hát, hát rõ lời, biết vận động theo nhạc. 
- Góc thiên nhiên: Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ cây
+ Biết sử dụng khăn mềm lau lá cây, nhổ cỏ , bắt sâu 
2. Kỹ năng: 
- Góc phân vai:  Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ 
+ Rèn kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn tự tin cho trẻ. 
-Góc xây dựng: Rèn kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh , kĩ năng quan sát, ghi nhớ.
-Góc học tập: Rèn cho trẻ kỹ năng cầm sách, rở từng trang
-Góc tạo hình : Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay 
- Góc âm nhạc: Rèn kĩ năng hát rõ lời, kĩ năng vận động theo nhạc. 
- Góc thiên nhiên: Rèn kĩ năng chăm sóc cây, tưới nước cho cây.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Biết bảo vệ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi.
II. Chuẩn bị
- Đồ chơi ở các góc.
+ Góc xây dựng: - Một số đồ chơi, vật liệu xây dựng ( gạch, ống nút, khối gỗ…) mô hình cây xanh, thảm cỏ..
+ Góc âm nhạc: Đồ dùng âm nhạc : Phách, xắc xô, mõ, ..... nhạc bài hát.
+ Góc tạo hình:  GiấyA4,bút chì, bút sáp màu, bàn ghế
+ Góc phân vai:  Một số đồ uống giải khát ; bộ đồ chơi nấu ăn
+ Góc học tập: Tranh, sách , ảnh ... về hành vi giữ gìn , bảo vệ nguồn nước sạch...
+ Góc thiên nhiên: Cây, nước, dụng cụ lao động.
III . Tiến hành hoạt động
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát: “Cho tôi đi làm mưa với”
- Trò chuyện về bài hát: 
+Cô con mình vừa hát bài hát gì:
+ Bài hát nói về điều gì?
- Đúng rồi, và bạn nào biết chúng mình đang làm quen với chủ đề nào không? Rất giỏi và đây cũng là nội dung chơi mà cô muốn hướng dẫn chúng mình chơi thật hay ở giờ chơi hôm nay đấy. Để giờ chơi hôm nay thêm sinh động hơn chúng mình có muốn bầu ai làm nhóm trưởng không?
- Trẻ bầu nhóm trưởng.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Thỏa thuận chơi
- Hôm nay ở các góc chơi có rất nhiều đồ chơi ở các góc mà cô đã chuẩn bị. Các con thích chơi với đồ chơi gì, chơi cùng bạn nào, chơi ở góc nào thì các con về góc chơi và lấy đồ chơi để chơi. Các con chú ý mỗi góc chơi có 5- 6 bạn. Cô quan sát trẻ từng nhóm thỏa thuận chơi và giúp đỡ nếu trẻ chưa thỏa thuận được trò chơi (Quan tâm đến nhóm chơi chính).
- Cho trẻ nhận vai chơi và về các góc chơi.
2.2. Hoạt động 2: Quá trình chơi. Trẻ lấy đồ dùng đồ chơi ra chơi.
- Cô bao quát trẻ, xử lý các tình huống xẩy ra tình huống trong khi chơi
- Hỏi han động viên, khuyến khích trẻ ở các góc chơi
- Góc xây dựng: Xây dựng bể bơi
+ Đến góc chơi bán hàng mua các vật liệu xây dựng về xây, mua cây hoa, cây về xây dựng thiết kế cho công trình của mình như bàn bạc
- Góc phân vai: Nấu ăn. Bán hàng nước giải khát. Xếp các mặt hàng lên bàn.
+ Thực hiện giao tiếp với khách đến mua hàng…….
- Cô đến các góc còn lại
2.3. Hoạt động 3: Nhận xét chơi. - Cô thấy giờ chơi của chúng mình  hôm nay chơi  rất ngoan, giỏi….
- Cô đi đến góc phân vai  nhận xét góc chơi 
+ Hôm nay các con chế biến được những món ăn gì?
+ Các cô bán hàng bán có đắt hàng không, bán được những gì nào?
 - Góc học tập: Các con xem được gì? 
- Góc tạo hình: Hôm nay các con vẽ được gì?
+ Ở góc xây dựng các chú thợ xây đã xây được công trình gì đây?
+ Bác chủ thợ có thể trình bày về công trình này được không?
+ Cô cho trẻ giới thiệu về công trình của mình
- Cô khái quát và nhận xét: Cô thấy hôm nay các con chơi ở các góc chơi ngoan và nhập vai chơi rất tốt, cô tuyên dương cả lớp chúng mình nào!
3. Kết thúc: Cô nhận xét chung cho trẻ thu dọn đồ dùng chuyển sang hoạt động khác

	Hoạt động vệ sinh, ăn ngủ
	* VỆ SINH –ĂN
1. Mục đích 
-Trẻ biết đi tiêu tiểu đúng nơi qui định . Biết rửa tay,  lau tay vào khăn 
- Biết ra ghế có bàn cô chuẩn bị sẵn  để ngồi ăn cơm.
-  Biết tên một số món ăn, màu sắc thức ăn .
- Biết cầm bát bằng tay trái , thìa  bằng tay phải .
- Biết xúc ăn theo sự hướng dẫn  của cô. 
- Không cười đùa khi ăn.
- Không đổ cơm từ bát của mình sang bát của bạn và ngược lại .
- Ăn xong lau miệng uống nước theo sự hướng dẫn của cô.
2. Chuẩn bị
- Nhà vệ  sinh sạch sẽ để trẻ đi vệ sinh .
- Nước để rửa tay cho trẻ.
- Khăn lau tay.
- Bàn ghế kê ngay ngắn  đủ  trẻ ngồi .đầu tóc quần áo trẻ gọn gàng.
- Trên bàn có đủ đĩa đựng khăn lau tay, đĩa đựng cơm rơi.
 - Đủ số chén  muỗng,  thức ăn. … Để phục vụ cho bữa ăn của trẻ.
 - Đầu tóc quần áo cô gọn gàng, đeo tạp dề, khẩu trang .
3. Tiến hành hoạt động
- Cho trẻ ngồi ngay ngắn vào ghế có bàn ăn.
-  Cô giới thiệu món ăn, màu sắc ,dinh dưỡng .
- Động viên trẻ ăn hết xuất để người khỏe mạnh .
-  Cô đưa cơm đến cho từng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ xúc ăn ,cầm  thìa bằng tay phải, tay trái giữ bát không đổ bát cơm. 
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, không cười đùa gây sặc thức ăn.
- Không cầm  thìa xúc cơm đổ lung tung  hoặc đổ sang bát bạn.
- Biết nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa,chùi tay vào khăn.
-Trẻ ăn xong cô hướng dẫn trẻ lau miệng, uống nước.
-Dạy trẻ tự cởi quần ,đi vệ sinh- không đi vệ sinh  trong quần .
- Hướng dẫn trẻ vào chỗ ngủ .
* NGỦ TRƯA 
1. Mục đích 
- Trẻ ngủ đủ giấc 
-Không mất trật tự gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ khác.
2. Chuẩn bị 
- Chiếu, gối, đủ cho trẻ nằm .
 - Phòng thoáng mát, đủ ánh sáng, không mở cửa quá lớn.
 - Trẻ đều được đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
3. Tiến hành hoạt động
- Cô hướng dẫn trẻ vào nằm .
- Nhắc nhở trẻ nhắm mắt, không đùa giỡn.
- Cô giáo thức canh trẻ ngủ cá biệt cô dỗ dành trẻ ngủ

	Hoạt động chiều
	Chơi theo ý thích ở các góc
	Chơi theo ý thích ở các góc
	Trò chơi. Trồng nụ trồng hoa
	Trò chơi. Tập tầm vông
	Chơi theo ý thích ở các góc
	Lau dọn đồ chơi

	Trả trẻ
	 -Dặn dò trẻ, dạy trẻ chào cô, chào bố, mẹ và trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ tại lớp.


*****






THỨ HAI NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC  
Trò chơi cắp cua bỏ giỏ
1. Mục đích
a. Kiến thức. Trẻ biết sử dụng cử động của cơ ngón tay, bàn tay để cắp cua
b. Kỹ năng
- Rèn luyện cử động của cơ ngón tay, bàn tay cho trẻ.
- Rèn tính cẩn thận, khéo léo, kiên trì cho trẻ thông qua trò chơi.
c. Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học và chơi đoàn kết với bạn.
- Thường xuyên chơi trò chơi để có 1 cơ thể khỏe mạnh.
2. Chuẩn bị:
- Chỗ chơi trong lớp bằng phẳng. 5 mẹt, mỗi mẹt khoảng 20 - 30 viên sỏi
- Tranh con cua, thước chỉ
- Nhạc bài hát “Con cua”, Tôm cá cua thi tài. 5 cái giỏ để cua
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	D/K hoạt động của trẻ

	1.  Ôn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô đọc câu đố về con cua cho trẻ đoán:
Con gì sống ở trong hang
Hai càng, tám cẳng bò ngang suốt đời?
Là con gì?
- Cho trẻ quan sát hình ảnh con cua. Cho trẻ đọc từ con cua
- Bạn nào có nhận xét gì về con cua?
- Con cua là động vật sống ở đâu?
- Con cua nó bò như thế nào?
- Cô có một trò chơi rất hay nói về con cua, trò chơi mang tên “Cắp cua”. Các con có muốn chơi trò chơi này không?
- Để chơi được trò chơi “Cắp cua” các con hãy ngồi ngoan lắng nghe cô phổ biến cách chơi và luật chơi nhé!
2. Nội dụng:
2.1. Hoạt động 1: Hướng dẫn
* Cách chơi: Cô chia lớp ra làm 5 nhóm, mỗi nhóm có 5 bạn chơi. Các con xòe 2 bàn tay, đan các ngón tay vào nhau, hai ngón trỏ duỗi thẳng làm“càng cua”. “Càng cua”sẽ cắp từng viên sỏi để vào giỏ sao cho không chạm vào các viên sỏi khác. Vừa cắp vừa nói:“Cắp cua – bỏ giỏ - đem về - nấu canh”. Trò chơi kết thúc khi sỏi được cắp hết hoặc khi cắp chạm vào viên sỏi khác hoặc làm rơi sỏi. Ai cắp được nhiều sỏi hơn là người thắng cuộc.
* Luật chơi:Các con“Oẳn tù tì”để xác định thứ tự chơi, ai thắng được chơi trước. Khi cắp,“Càng cua”nếu làm rơi sỏi hoặc chạm vào các viên sỏi khác sẽ bị mất lượt chơi.
- Cho trẻ chơi thử
2.2. Hoạt động 2: Trẻ chơi
- Trẻ chơi theo nhóm (5 trẻ một nhóm)
- Chia lớp ra làm 2 tổ. Nhiệm vụ của các con là lên cắp cua rồi lần lượt đi qua đường zíchzắc và bỏ vào giỏ. Sau đó chạy về đập tay vào bạn kế tiếp. Thời gian tính là một bản nhạc. Đội nào cắp được nhiều cua đội đó sẽ chiến thắng.
- Nhận xét sau khi chơi
- Cô hỏi lại trẻ tên trò chơi.
=> Cô giáo dục trẻ thường xuyên chơi trò chơi vận động để có đôi tay khéo léo và một cơ thể khỏe mạnh.
3. Kết thúc: Cho trẻ hát bài “Con cua”
	 
 
 
- Trẻ nghe
- Con cua

- Trẻ quan sát
- 8 cẳng, 2 càng, 1 mai, 2 mắt
- Ở dưới nước
- Bò ngang
 



- Vâng ạ


- Trẻ lắng nghe
 
 
 


- Trẻ nghe
 
 
 
 
 
- Hai trẻ lên chơi thử


- Trẻ chơi
 
- 2 tổ thi đua
 
 


- Trẻ nhắc lại
- Trẻ nghe

- Trẻ hát


  III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
Quan Sát: Cây xoài và cây khế
TCVĐ: Bắt bướm
Chơi theo ý thích với  phấn,lá.
1. Mục đích:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của xoài và cây khế
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 loại cây 
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ  tự tin, mạch lạc cho trẻ 
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây
2. Chuẩn bị: 
* Đồ dùng của cô
- Cây xoài và cây khế ngoài vườn trường
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
- Phấn, lá, sỏi, cát, vỏ ngao
* Đồ dùng của trẻ: Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	D/K hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức :
-Cô quan sát, điểm danh, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào 
mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây xoài, cây khế
* Quan sát Cây Xoài
- Cô dẫn trẻ đến bên cây xoài và hỏi trẻ:
+ Cô có cây gì đây? 
+ Cây xoài có những đặc điểm gì?

+ Gốc cây như thế nào?
+ Thân cây như thế nào?Màu gì?
+ Lá cây có màu gì? Lá cây như thế nào? ( cho trẻ sờ và cảm nhận)
+ Cây xoài có quả không ?Quả chua hay ngọt ?
+ Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình cần làm gì?
=> Cô khái quát : Đây là cây xoài, gốc cây to,thân cây
màu nâu, vỏ sần sùi . Lá cây màu xanh, hình thuôn dài.Quả xoài khi xanh màu xanh, chín có màu vàng, vị ngọt(chua) 
*Quan sát cây khế(Tương tự cây xoài )
* So sánh
- Giống nhau đều là cây ăn quả, có gốc, thân, cành, lá
- Khác nhau: 
+ Cây khế lá bé xanh nhạt, quả  thường có 5 múi hình ngôi sao
+ Cây xoài lá to màu xanh đậm ,quả xoài khi chín có màu vàng, vị ngọt (chua) 
=> Giáo dục:  muốn cho cây  luôn tươi tốt ra nhiều hoa thì chúng mình phải chăm sóc cây tưới cho cây nhặt cỏ cho cây nữa.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi:  Bắt bướm
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi :
+ Cách chơi:Cô chuẩn bị 1 con bướm buộc dây dài vào gậy cầm, cho trẻ đứng thành vòng tròn xung quanh cô và nói “có 1 con bướm rất đẹp đang bay đến chỗ của chúng ta các con hãy nhảy lên và bắt nào” . Trẻ nhảy lên và chạm vào bướm , trẻ nào chạm được sẽ chiến thắng và nhận được 1 tràng pháo tay.
+ Luật chơi: Mỗi trẻ chỉ được chạm 1 lần
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô quan sát , nhận xét, động viên trẻ
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: phấn, lá , sỏi ….
- Cô cho trẻ tự chọn hướng dẫn trẻ chơi
- Cô quan sát, động viên , giúp đỡ trẻ 
3. Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	
-Trẻ lắng nghe







- Cây xoài
- Có gốc cây, thân cây, lá cây, nhiều quả
- Gốc cây có rễ cây
- Thân cây xù xì,màu nâu
-Lá cây màu xanh, lá dày

- Có ạ, ngọt
- Tưới nước, chăm bón
- Trẻ chú ý lắng nghe





-Trẻ lắng nghe




 





-Trẻ lắng nghe





-Trẻ chơi



-Trẻ lắng nghe và chơi


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU
- Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	

***********************************************
THỨ BA NGÀY 02THÁNG 06 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC  
                                         Ôn nhận biết, phân biệt các hình học
1. Mục đích
* Kiến thức
- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
- Trẻ biết đặc điểm các hình (lăn được và không lăn được)
 * Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát để nhận biết được sự khác nhau giữa hình tròn với các hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật
- Rèn kỹ năng tìm, chọn, xếp, gắn hình theo yêu cầu
- Rèn khả năng ghi nhớ, tư duy, trí tưởng tượng của trẻ.
 * Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô: 
- Các hình học: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.                                  
- Một số đồ dùng, đồ chơi có dạng hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật xung quanh lớp.
* Đồ dùng của trẻ: Rổ đồ chơi: Mỗi trẻ có 4 hình học: Vuông, tròn, tam giác, chữ nhật.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức:
- Cô và trẻ hát, vận động theo bài hát :”Bé vui học hình” và đàm thoại:
+ Cô và các con vừa hát và vận động bài hát gì?
+ Trong bài hát có nhắc đến những hình gì?
=> Đúng rồi, trong bài hát cò nhắc đến hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật đấy và hôm nay cô có rất nhiều trò chơi với các hình học này đấy các con đã sẵn sàng chơi trò chơi chưa nào.
 2. Nội dung: 
* HĐ1: Ôn nhận biết: Hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật.
- Cho trẻ chơi trò chơi “Ô cửa bí mật” Cô hỏi trẻ: mái nhà, tường nhà…, có dạng hình gì?
- Cô mở ra bức tranh ngôi nhà.
+ Ô cửa sổ có dạng hình gì?
- Cửa ra vào có dạng hình gì?
- Mái nhà có dạng hình gì?
- Bên cạnh ngôi nhà có gì?
- Ông mặt trời có dạng hình gì?
- Cô cho trẻ xem trong rổ đồ dùng có những hình gì?
- Vì sao con biết đây là hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật?
- Cho trẻ chọn các hình trong rổ giơ lên gọi tên và nhắc lại đặc điểm.
- Mời 3-4 trẻ nêu ý kiến nhận xét của mình về các hình.
- Cô khái quát lại đặc điểm của các hình (HT: lăn được, HTG: Có 3 cạnh; HV có 4 cạnh bằng nhau; HCN có 2 canh dài bằng nhau; 2 cạnh ngắn bằng nhau)
* HĐ2: Cô tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi:
Trò chơi 1: Ai tinh mắt
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi :
+ Cách chơi: cô xếp 2 dãy hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Mỗi lần cô mời 2 bạn lên chơi, 2 bạn đứng trước dãy hình, tay chống hông, chụm chân, khi cô hô 2,3 thì con phải nhún bật vào từng hình, khi bật vào hình nào thì gọi tên hình đó, bạn nào gọi đúng tên nhiều hình là thắng
+ Luật chơi: Khi nào cô hô 2,3 thì trẻ mới bật vào hình và gọi tên hình.
- Cô cho trẻ chơi 2 đến 3 lần
- Sau mỗi lần chơi. Cô nhận xét, khen trẻ chơi
Trò chơi 2: Bạn nào nhanh nhất
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
+ Cách chơi: Cô cho mỗi trẻ cầm 1 hình học mà trẻ thích. Trẻ vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh của cô thì trẻ phải chạy nhanh về đúng nhà của mình.
+ Luật chơi : Bạn nào chạy về không đúng nhà sẽ phải hát 1 bài sau đó tìm lại cho đúng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
- Sau mỗi lần chơi cô đi kiểm tra, đến từng nhà và hỏi đây là ngôi nhà hình gì? Có ai vào nhầm nhà không?
* Trò chơi: Đội nào giỏi nhất
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi:
+ Cô chia lớp mình thành 2 nhóm,mỗi nhóm có 1 bức tranh và 1 rổ gồm các hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Nhiệm vụ của các 2 nhóm là phải tìm hình và ghép các hình vào bộ phận còn thiếu trống trong bức tranh để tạo thành bức tranh hoàn chỉnh.
+ Luật chơi:Thời gian ghép hình vào tranh diễn ra trong vòng 1 bản nhạc ,khi hết thời gian nhóm nào ghép đúng và xong bức tranh nhanh nhất nhóm đó sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- Cô nhận xét kết quả chơi.
3. Kết thúc: Cô nhận xét, tuyên dương, khen trẻ.
	
-Trẻ hát

-Trẻ trả lời
 
 -Rồi ạ







- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời


- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Cô giáo dạy con hôm trước ạ

- Trẻ lắng nghe







 - Trẻ lắng nghe







- Trẻ Chơi
 

- Trẻ lắng nghe


-Trẻ chơi



-Trẻ lắng nghe
 
 
 



-Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
Quan sát: Dạo chơi sân trường
TCVĐ: Gieo hạt
CTD: Chơi tự do: Chơi với đồ chơi có sẵn ngoài trời và chơi với phấn, giấy, sỏi..
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ biết tên đồ dùng, đồ chơi trên sân trường
b. Kỹ năng:  Rèn cho trẻ có kỹ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định, trẻ biết chơi trò chơi thành thạo 
c. Thái độ: Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh không ngắt lá bẻ cành, chơi đoàn kết bạn bè
2. Chuẩn bị: 
- Địa điểm quan sát 
- Lá cây,  phấn, sỏi…
3. Tiến hành hoạt động:

	                        Hoạt động của cô	
	  Dự kiến hoạt động của trẻ 

	1.Ổn định tổ chức và gây hứng thú
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, giới thiệu mục đích của tiết học
- Kiểm tra sức khỏe trẻ - nhắc nhở trẻ chú ý khi ra sân quan sát và dạo chơi 
2.Nội dung
2.1: Hoạt động 1. Dạo chơi sân trường 
- Trẻ cùng cô đi quanh sân trường và quan sát theo gợi ý của cô giáo
- Các con hãy quan sát kỹ và cho cô biết con nhìn thấy sân trường hôm nay có gì thay đổi khác hôm  qua không ? 
- Ở sân trường con nhìn thấy có những gì mà con biết? con hãy kể tên 
- Con thấy sân trường mình thế nào ? có sạch không? làm sao để sạch , đẹp như vậy ? 
- Con có biết mình phải làm gì để sân trường của chúng ta  luôn xanh, sạch, đẹp không ? 
- Dưới những tán cây xanh có gì nhỉ?
- Trồng cây hoa để làm gì ? 

- Ngoài các cây xanh ra con còn nhìn thấy gì nữa ?
- Và khi chơi đùa chạy nhảy ngoài sân các  con phải chú ý điều gì ?
- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của sân trường, giáo dục nhắc nhở trẻ chú ý không được ngắt hoa cây cảnh mà biết trồng nhiều cây hoa làm đẹp cuộc sống biết bảo vệ cây xanh
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Gieo hạt 
- Cô nói luật chơi cho trẻ nghe: Cho trẻ đọc bài thơ, vừa làm những động tác.Gieo hạt, nảy mầm, một cây, hai cây. Một nụ, hai nụ,một hoa, hai hoa, mùi hương thơm ngát, một quả,hai quả, gió thổi cây nghiêng, lá dụng nhiều quá
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi theo ý thích:
 - Cô còn có rất nhiều đồ chơi nữa như: ở góc này có vòng,ở góc này có phấn, giấy, cháu nào thích chơi ở góc nào thì cô mời các cháu về chơi ở góc ấy.
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ.
	
1. Trẻ tập trung quanh cô và lắng nghe cô nói






- Quan sát sân trường và nêu lên ý kiến nhận xét của mình về đặc điểm sân trường 
- Có cầu trượt liên hoàn, xích đu, cây cối
- Đẹp ạ. Vệ sinh hằng ngày, không vứt rác bừa bãi
- Có ý thức gìn giữ đồ dùng đồ chơi bảo vệ trường lớp 
- Cây hoa
- Để cho quang cảnh sân trường được đẹp
- Đồ chơi
- Không được chen lẫn, xô đẩy

1. Chú ý lắng nghe 




- Trẻ hào hứng tham gia tích cực vào các hoạt động vui chơi 






- Trẻ chơi theo ý thích


- Trẻ vệ sinh trước khi vào lớp


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
-Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	

***********************************************
THỨ TƯ NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II. HOẠT ĐỘNG HỌC  
Trò chơi vận động: Ném bóng vào chậu
1. Mục đích
a. Kiến thức: Trẻ biết tên TCVĐ và hiểu cách chơi trò chơi “ Ném bóng vào chậu”.
b.Kỹ năng.
- Trẻ chơi tốt trò chơi vận động Ném bóng vào chậu”, biết phối hợp tay mắt để ném bóng vào rổ một cách chính xác.
c. Thái độ:
- Trẻ tự tin hứng thú, tích cực khi tham gia vào các hoạt động.
2. Chuẩn bị.	
- Sân tập bằng phẳng, rộng rãi.
- Bóng, 2 chậu ném bóng.  
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	D/K hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô cùng trẻ hát bài em bé khoẻ
- Bài hát tên là gì? Trong bài hát nhắc đến ai?
- Cô có trò chơi thử tài xem bạn nào khéo tay, vậy các con có muốn thử tài không? 
- Đó là trò chơi ném bóng vào chậu đấy?
- Muốn chơi được trò chơi này các con chú ý nghe cô nêu cách chơi nhé.
2. Nội dung:
2.1 Hoạt động 1: Hướng dẫn Trò chơi ném bóng vào châu.
* Cách chơi: 
- Cô chuẩn bị 2 cái chậu, 6 quả bóng, vẽ 1 vạch chuẩn cách xa cái chậu. Đặt 2 cái chậu thành hang ngang cách vạch chuẩn 1,5 – 2m, cái nọ cách cái kia 1m.
- Chia trẻ thành 2 nhóm xếp hàng dọc dưới vạch chuẩn, lần lượt cho trẻ đứng vào vạch chuẩn, mỗi trẻ ném 3 lần theo hiệu lệnh của người hướng dẫn.
- Cô hướng dẫn gợi ý cho trẻ tìm cách ném để bóng không nảy ra khỏi chậu. Ném bóng xong, trẻ lên nhặt bóng về để ở vạch chuẩn cho bạn tiếp theo, rồi đứng xuống ở cuối hang. Trẻ thay nhau chơi cho đến hết lượt.
Luật chơi: Ném bóng vào chậu, nếu nhiều quả không bị nảy ra ngoài là thắng cuộc.
2.2 Hoạt động 2: Trẻ thực hiện
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần. Nhận xét nêu kết quả của 2 đội chơi sau mỗi lần chơi.
* Giáo dục trẻ: Để có kĩ năng ném bóng giỏi thì chùng mình luyện tập thường xuyên và  biết phối hợp nhịp nhàng giữa tay và mắt của mình khi ném.
3. Kết thúc: Cô nhận xét khen trẻ. 
	
- Trẻ hát 
- Bài hát bé khoẻ, bé ngoan ạ 
- Em bé
- Có ạ


- Vâng ạ





- Trẻ lắng nghe













- Trẻ thực hiện


- Trẻ lắng nghe


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 
Quan sát Cây phượng vỹ và cây sấu
Trò chơi: Cáo ơi ngủ à!
Chơi theo ý thích; sỏi, lá, phấn…..
1. Mục đích 
* Kiến thức
- Trẻ biết tên,đặc điểm, lợi ích của cây phượng vỹ và cây sấu
-Trẻ biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 cây.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ 
* Thái độ
- Giáo dục trẻ bảo vệ cây xanh, môi trường xanh sạch đẹp
2. Chuẩn bị: 
- Cây phượng vĩ và cây sấu
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.Phấn, lá, sỏi, cát.
- Quần áo trang phục , đầu tóc gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	  Dự kiến h/đ của trẻ

	1 .Ổn định tổ chức 
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân 
- Cô và trẻ nối đuôi nhau thành đoàn tàu , xuống sân trường,đến địa điểm quan sát
2.Nội dung
2.1:Hoạt động 1: Quan sát cây phượng vỹ và cây sấu
* Quan sát cây phượng vỹ:
- Cô cho trẻ đi đến chỗ cây phượng vỹ và hỏi trẻ:
+ Đây là cây gì ?
+ Cây phượng gồm có những phần nào?
+ Rễ cây có tác dụng gì? 

+ Thân cây có màu gì ? Bây giờ chúng mình hãy sờ và cho cô biết cảm nhận của chúng mình về thân cây nhé 
+ Các con hãy cùng hướng mặt lên và quan sát xem cây phượng có nhiều cành không ?
+ Lá phượng có đặc điểm gì ?
+ Bạn nào đã nhìn thấy hoa phượng nở vào mùa hè rồi? 
+ Hoa phượng có màu gì?
- Cô đố chúng mình biết cây phượng có quả không? 
+ Quả phượng có ăn được không ?
=>Cô khái quát: Đây là cây phượng, thân cây to có màu nâu, lá màu xanh nhỏ, hoa màu đỏ nở vào mùa hè, các con hãy thường xuyên tưới nước cho cây không hái hoa bẻ cành nhé 
* Quan sát cây sấu :( tương tự như cây phượng)
* So sánh
- Giống nhau: Đều có 3 phần gốc, thân,  ngọn, đều cây bóng mát
- Khác nhau: + Cây phượng có lá nhỏ , lá thuộc dạng lá kép mọc khắp cây. Quả phượng dài,bên trong có nhân nhỏ.Hoa phượng màu đỏ, mọc theo chùm
+ Cây sấu có lá có màu xanh đậm,mọc so le . Quả sấu hình tròn, ăn được. Hoa sấu màu trắng mọc từng chùm nhỏ li ti
=>Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi : “Cáo ơi ngủ à !”
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi
+ Luật chơi: Ai bị cáo chạm vào người coi như bị bắt, phải về nhà cáo chờ bạn đến cứu. Ai đến cứu 
bạn phải chạm vào người bạn. 
+ Cách chơi:  Chọn 1 cháu nhanh nhẹn làm cáo ngồi vào vòng tròn chính giữa. Các bạn khác cầm tay nhau đi xung quanh nói “Cáo ơi ngủ à!” Khi nghe các bạn hỏi lần 2 thì cáo kêu Hừm! Hừm!  Tất cả lò cò tản ra xung quanh. Cáo nhảy lò cò đuổi bắt, ai bị bắt phải chờ bạn cứu. Đổi vai cáo chơi tiếp.
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần 
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: phấn, lá , sỏi ….
- Cô cho trẻ tự chọn hướng dẫn trẻ chơi
- Cô quan sát, động viên , giúp đỡ trẻ 
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ.  
	
-Trẻ lắng nghe

-Trẻ nối đuôi nhau





- Cây phượng vỹ
- Gốc , thân, ngọn
- Hút chất dinh dưỡng  nuôi cây
-Thân cây màu nâu,sần sùi
- Có ạ

- Lá bé 
- Con ạ, 
- Màu đỏ ạ
- Có ạ
- không ăn được ạ
- Trẻ lắng nghe







-Trẻ lắng nghe










-Trẻ lắng nghe





- Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:Trò chơi : Trồng nụ trồng hoa 
- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi 
+ Cách chơi: Khi người quản trò hô khẩu lệnh “bắt đầu”, từng em lần lượt ᴄhạу từ ᴠạᴄh giới hạn đến ᴄhỗ nụ, hoa để nhảу qua, ѕau đó ᴄhạу tiếp đến ᴠạᴄh giới hạn phía trướᴄ thì dừng lại, quaу ѕau để ᴄhờ lượt tiếp theo.Sau khi ᴄáᴄ thành ᴠiên trong đội bạn đã lần lượt nhảу хong, thì ᴄhạу – nhảу theo ᴄhiều ngượᴄ lại lần lượt nhảу qua: ᴄâу, nụ 1, hoa 1; nụ 2, hoa 2 ; nụ 3, hoa 3 ; nụ 4, hoa 4.Khi ᴄhạу – nhảу như ᴠậу, ai để ᴄhân ᴄhạm nụ, hoa thì bị loại. Trò ᴄhơi tiếp tụᴄ trồng nụ hoa như trướᴄ ᴄho đến khi ᴄáᴄ thành ᴠiên ᴄủa đội đó bị loại thì 2 đội đổi ᴠai trò ᴠà tiếp tụᴄ bắt đầu ᴄhơi lại.
+Luật chơi: Nếu nhảy chạm vào nụ hoặc hoa thì cả đội sẽ mất lượt chơi.
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
-Cô quan sát, động viên , khích lệ trẻ chơi
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	
	
	

************************************************

THỨ NĂM NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
2. Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
3. Điểm danh:(thực hiện theo kế hoạch tuần
II/HOẠT ĐỘNG HỌC.
                                             Biểu diễn văn nghệ     
1. Mục đích:
* Kiến thức:
 -Trẻ thuộc bài hát và nhớ tên bài hát, cảm nhận được giai điệu của bài hát 
- Trẻ biết hưởng ứng theo giai điệu bài hát 
* Kỹ năng
- Rèn khả năng hát, thể hiện bài hát bằng giọng điệu, nét mặt.
- Rèn kỹ năng biểu diễn sáng tạo theo nhiều hình thức như múa minh họa, sử dụng nhạc cụ hoặc hát nhóm.
* Thái độ 
- Trẻ hứng thú tham gia họạt động.
2.Chuẩn bị:
-Nhạc bài hát : “Em đi giữa biển vàng, Hạt gạo làng ta,Cô giáo “
- Nhạc cụ: phách tre,hoa bông...
- Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	D/K hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Chào mừng các bé đến với chương trình: “Bé yêu âm nhạc” ngày hôm nay.
- Cô giới thiệu các vị khách mời và giới thiệu sự tham gia của các bạn nhỏ của lớp 4 tuổi 
- Chương trình của chúng ta gồm có 3 phần:
 + Phần 1: Giao lưu văn nghệ
+ Phần 2: Quà tặng âm nhạc
+ Phần 3: Trò chơi âm nhạc
-Và 3 đội chơi : + Đội chơi  :Thóc vàng
                          + Đội chơi  : Ngô đồng
                          + Đội chơi  : Cơm trắng
-  Bây giờ các con đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn ngày hôm nay chưa?
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Giao lưu văn nghệ
* Đội 1 - Biểu diễn bài: “Em đi giữa biển vàng “, sáng tác :Bùi Đình Thảo
- Và sau đây là phần hồi hộp mong chờ nhất của chương trình đã đến, đó là phần thi của 3 đội.
- Phần biểu diễn đầu tiên của đội chơi “Thóc vàng”  qua ca khúc: “Em đi giữa biển vàng “, sáng tác Bùi Đình Thảo 
+ Các con thấy đội “Thóc vàng” biểu diễn có hay không? Cô con mình thưởng cho các bạn ấy tràng pháo tay!
=> Qua phần biểu diễn của đội “Thóc vàng” đã đọng lại trong chúng ta hình ảnh  bạn nhỏ đi thăm ruộng lúa, ruộng lúa đã chín vàng trĩu bông. Ruộng lúa chín chứa nhiều giọt mồ hôi, chứa đựng sự chăm sóc vất vả của các bác nông dân đấy!Vì vậy các con phải biết yêu quý , kính trọng các bác nông dân nhé
* Đội 2 -Biểu diễn bài: “Cô giáo “sáng tác : Nguyễn Mạnh Thường
- Tiếp theo chương trình xin mời các bạn đến với phần biểu diễn của đội “Ngô đồng”!
+ Hôm nay các con sẽ biểu diễn bài gì? 
+ Vậy cô mời các con nhẹ nhàng lên lấy dụng cụ âm nhạc mình thích để biểu diễn nào.
+Một màn biểu diễn thật đặc sắc phải không các con.
+ Cô con mình cùng khen đội “Ngô đồng “ nào.
* Đội 3: Biểu diễn bài: “Hạt gạo làng ta”- sáng tác: Trần Viết Bính 
- Với những tà áo dài duyên dáng, dễ thương không biết đội Cơm trắng hôm nay sẽ gửi tới chương trình tiết mục gì vậy?
=> Qua phần trình diễn của đội” Cơm trắng” đã cho chúng ta thấy hình ảnh cánh đồng lúa vàng mênh mông như biển, có bạn nhỏ đi giữa biển lúa, có rặng cây, hàng cột điện và nhờ có bàn tay cần mẫn chăm chỉ không quản ngại mưa nắng vất vả của các bác nông dân đã làm ra những hạt gạo nuôi sống chúng ta.Vì vậy các con phải ngoan và vâng lời ông bà cha mẹ mình nhé
2.2. Hoạt động 2 : Quà tặng âm nhạc 
Nghe hát: “Cháu thương chú bồ đội” ”- sáng tác : Hoàng Văn Yến 
- Đến với chương trình hôm nay cô cũng có một tiết mục góp vui với lớp chúng ta qua ca khúc: “Cháu thương chú bồ đội” do nhạc sỹ Hoàng Văn Yến  sáng tác. Bây các con có muốn nghe cô hát bài hát này không?
- Lần 1: Cô hát kết hợp cử chỉ, điệu bộ.
+ Các con vừa lắng nghe cô hát bài hát gì? Do nhạc sĩ nào sáng tác?
- Lần 2 : Cô hát kết hợp với nhạc không lời 
+ Khi nghe xong bài hát, các con cảm nhận giai điệu bài hát như thế nào?
=> Các con à. Bài hát nói về các chú bộ đội đang hành quân rất gian lao và vất vả để bảo vệ cho chúng ta có cuộc sống hòa bình. Vậy các con phải làm gì để tỏ lòng biết ơn?. yêu quý kính trọng các chú bộ đội các con nhé.
- Lần 3: Cô mời trẻ lên múa minh họa cùng cô theo giai điệu bài hát.
2.3. Hoạt động 3 :Trò chơi âm nhạc” Điệu nhảy tượng”
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi:
 + Cách chơi: Các bạn sẽ vận động một bài hát bất kỳ của chương trình khi bản nhạc dừng lại thì các bạn sẽ giữ nguyên tư thế vận động của mình giống như bức tượng.
+ Luật chơi: Khi nhạc dừng mà bạn nào vẫn cử động chưa tạo thành tượng thì bạn đó sẽ đóng vai những chú ếch nhảy về chỗ của mình.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần.
(Cô bao quát trẻ chơi và nhận xét khuyến khích trẻ)
3. Kết thúc 
- Trò chơi “Điệu nhảy tượng đã khép lại chương trình “Bé yêu âm nhạc” ngày hôm nay, xin chào tạm biệt các con.
	 
 -Trẻ lắng nghe










-Rồi ạ








-Trẻ lên biểu diễn


-Có ạ


-Vâng ạ







- Bài hát  :” Cô giáo “
- Vâng ạ






- Bài: “Hạt gạo làng ta”- sáng tác : Trần Viết Bính 

-Trẻ lắng nghe













- Có ạ
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời

-Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời


-Yêu quý kính trọng các chú bộ đội

-Trẻ lên múa cùng cô



-Trẻ lắng nghe






-Trẻ chơi


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
III. Hoạt động ngoài trời   
Quan sát cây bưởi và cây nhãn.
TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
CTD. Phấn lá sỏi và đồ chơi ngoài trời, phấn, lá sỏi…
1. Mục đích:
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây bưởi và cây nhãn.
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây.
b. Kỹ năng:  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ đưa ra câu hỏi để hỏi lại để làm rõ một thông tin khi nghe mà không hiểu 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc. Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại cây.
2. Chuẩn bị: 
- Đồ dùng của cô. Cây bưởi và cây nhãn. Sân rộng sạch, bằng phẳng.  Phấn, lá, sỏi, cát, câu hỏi đàm thoại
- Đồ dùng của trẻ. Trang phục gọn ngàng
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiêt và dẫn dắt trẻ vào mục đích tiết học.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 2. Quan sát cây bưởi và cây nhãn.
- Cô dẫn trẻ đến bên cây bưởi và hỏi trẻ đây là cây gì?
- Cây bưởi có đặc điểm ntn?
- Gốc cây như thế nào?
- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Cây bưởi có quả không? Quả bưởi có đặc điểm gì?

- Các con đã được ăn bưởi bao giờ chưa?
- Ăn bưởi có mùi, vị như thế nào?
- Cây trồng có tác dụng gì?
 Cô tổng hợp lại: Đây là cây bưởi. Cây có phần gốc, thân, lá. Gốc cây có màu xám, sần sùi, phía dưới gốc có nhiều rễ bán vào đất hút chất dinh dưỡng từ lòng đất nuôi cây phát triển. Thân cây cứng, sần sùi, có nhiều cành. Lá cây màu xanh đậm, nhẵn. Cây bưởi còn có quả, quả bưởi có dạng tròn, vỏ sần sùi, ăn có vị ngọt (chua), mùi thơm....
* Tương tự cô cho trẻ quan sát cây nhãn để trẻ nêu sự hiểu biết của mình về cây và cho trẻ
So sánh sự giống     Gọi trẻ trả lời)

Khác nhau giữa 2 cây.
 Cô tổng hợp lại và giáo dục trẻ yêu qúy, chăm sóc và bảo vệ các loại cây.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Cô nêu luật chơi: Chuột chạy, mèo đuổi bắt. Nếu chuốt chạy được hai vòng mà mèo chưa bắt được là mèo thua cuộc
- Cách chơi: Cô hướng dẫn cho trẻ xếp thành vòng tròn rộng và giơ tay cao để làm hang và đọc: Mời bạn ra đây, tay nắm chặt tay, xếp thành vòng trong, ….bắt mèo hóa chuột”. Chọn ra hai bạn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột. Hai người này đứng vào giữa vòng tròn, quay lưng vào nhau: Khi mọi người hát đến câu cuối cùng thì cả vòng dừng lại, chuột bắt đầu chạy, mèo chạy đuổi theo đằng sau (mèo phải chạy đúng chỗ chuột đã chạy). Nếu mèo bắt được chuột thì mèo sẽ thắng. Rồi hai người đổi vai trò mèo chuột cho nhau.
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Cô tập trung trẻ lại giới thiệu cho đồ dùng đồ chơi cô chuẩn bị
- Cô chuẩn bị cho các con rất nhiều đồ chơi, với đồ chơi này các con dự định làm gì?
- Ngoài đồ chơi cô vừa giới thiệu trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chúng mình nhẹ nhàng đi ra và chơi với đồ chơi đó nào.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Cây bưởi

- Gốc, rễ thân, cành lá…
- Gốc cây to, vỏ màu xanh….
- Thân cây to, cao….
- Lá dài màu xanh…
- Cây bưởi có rất nhiều quả, quả tròn….
- Rồi ạ
- Vị ngọt vị chua
- Cho bóng mát, cho quả….


-  Trẻ chú ý nghe cô 




- Trẻ chú ý quan sát và nêu nhận xét.
- Giống nhau đều cây trồng trong sân trường, có quả….
-Quả bưởi tròn to,có nhiều múi,  quả nhãn nhỏ ….








- Trẻ lắng nghe







-Trẻ chơi đúng luật 


- Con vẽ ông mặt trời, đám mây…



-Vâng ạ

- Trẻ chú ý lắng nghe


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
-Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	
***********************************************
THỨ SÁU NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
2. Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
3. Điểm danh:(thực hiện theo kế hoạch tuần
II/HOẠT ĐỘNG HỌC.
                                     Dạy trẻ kỹ năng làm gì khi bị lạc
1. Mục đích:
* Kiến thức:
-Trẻ nhận biết những nơi dễ bị lạc, biết cách phòng tránh để không bị lạc. Trẻ biết mối nguy hiểm khi bị lạc.
- Biết cách xử lý khi bị lạc mẹ: Thật bình tĩnh, không la khóc, không hoảng loạn và nhớ tên mình, tên ba mẹ, số điện thoại ba mẹ, địa chỉ nhà và nhờ sự giúp đỡ của những người đáng tin cậy,
*  Kĩ năng:
+ Phát triển khả năng quan sát, phán đoán và biết cách xử lý tình huống.
+ Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết vâng lời ba mẹ, không nghe và đi theo người lạ, bình tĩnh khi bị lạc.
2. Chuẩn bị :
- Cô chuẩn bị phòng lớp sạch sẽ, đồ dùng, đồ chơi các góc sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.
- Các thẻ chữ cái 1,2.
3. Tiến hành hoạt  động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Cô và trẻ vận động theo bài hát “Chủ nhật cả nhà em đi chơi”,cô trò chuyện với trẻ:
+ Trong bài hát bạn nhỏ được đi chơi ở đâu? Đi với ai?
+ Khi đi chơi công viên bạn nhỏ làm gì nào?
+ Thế bạn nào đã được đi công viên rồi nào?
+ Ngoài đi công viên ra bố mẹ còn cho các con đi chơi những đâu nữa nào?
- Có một bạn nhỏ cũng được mẹ cho đi siêu thị chơi đấy các con!Và để biết chuyện gì xảy ra với bạn nhỏ bây giờ cô mời các con cùng hướng mắt lên màn hình và theo dõi!
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Dạy trẻ kỹ năng làm gì khi bị lạc 
- Cô mở đoạn video bạn nhỏ đi siêu thị bị lạc mẹ cho trẻ xem.
+ Sau khi xem đoạn video các con thấy bé An bị làm sao ?
+ Bé An bị lạc mẹ ở đâu các con?
+ Theo các con vì sao bé An lại bị lạc mẹ nào?
+ Nếu là con khi được mẹ dẫn đi siêu thị con có giống bé An không? Vì sao?
=> Siêu thị là nơi rất rộng và đông đúc nên rất dễ bị lạc đấy các con?
+ Theo các con, ngoài siêu thị ra thì ở những nơi nào thì các con dễ bị lạc nữa?
* Cách xử lý khi bị lạc:
- Bây giờ bạn nào có thể cho cô biết nếu chẳng may bị lạc con sẽ làm gì?
- Các bạn có rất là nhiều ý kiến khác nhau và cũng có rất nhiều tình huống bị lạc khác nhau, bây giờ cô mời các con cùng xem đoạn phim sau xem có 1 bạn nhỏ bị lạc và bạn ấy đã làm gì nhé!
- Cho trẻ xem đoạn video “Bé xử lý khi bị lạc” ở siêu thị cho trẻ xem.
 + Bạn nhỏ đã làm gì khi bị lạc các con?
 + Bạn nhỏ tìm sự giúp đỡ của ai?
 + Chú bảo vệ đã làm gì giúp bạn nhỏ?
- Các con thấy bạn nhỏ rất bình tĩnh và tìm chú bảo vệ
=> Để tìm được bố mẹ mình khi chẳng may bị lạc các con cần phải luôn ghi nhớ:
+ Trước hết con phải hết sức bình tĩnh, không hoảng loạn , không khóc, không la ré lớn vì như thế sẽ gây sự chú ý cho những người xấu bắt cóc chúng ta .
+ Điều quan trọng là các con phải nhớ được tên của mình, tên ba mẹ, địa chỉ nhà mình, số điện thoại của ba mẹ mình.( Vừa nói vừa cho trẻ xem hình ảnh để trẻ khắc sâu).
=> Giáo dục trẻ: Khi được bố mẹ cho đi chơi các con nhớ phải theo sát bố mẹ để không bị lạc. Mà chẳng may bị lạc thì các con nhớ những điều cô vừa dạy các con để tìm được ba mẹ mình các con nhớ chưa nào?
2.2:Hoạt động 2: Trò chơi  “Ai thông minh hơn?”
+ Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội ngồi thành 3 vòng tròn, mỗi đội có các thẻ đáp án 1,2. Cô đọc câu hỏi các bạn trong đội hội ý với nhau, sau thời gian qui định đại diện đội trưởng của các đội sẽ chọn đáp án đưa lên.
+ Luật chơi: Đội nào trả lời đúng và nhiều câu hỏi hơn sẽ giành chiến thắng.
- Cô cho trẻ chơi sau đó nhận xét, tuyên dương các đội chơi
 3:Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ.
	
- Trẻ hát

- Trẻ trả lời


- Con ạ
- Đi nghỉ mát...

-Vâng ạ






-Trẻ quan sát

- Bị lac

- Trong siêu thị
-Không nghe lời mẹ
-Không ạ



-Chợ,nơi đông người...


-Trẻ trả lời

-Vâng ạ



-Trẻ quan sát

-Tìm người giúp
-Chú bảo vệ



-Trẻ lắng nghe





-Trẻ lắng nghe











- Trẻ lắng nghe






-Trẻ chơi


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI       
Quan Sát: Thời tiết trong ngày
                   Trò chơi :Lộn cầu vồng
         Chơi tự do:  phấn, giấy, sỏi
1. Mục đích 
* Kiến thức.
 -Trẻ biết được thời tiết trong ngày. Trẻ biết quan sát và nêu cảm nhận của mình về thời tiết của buổi sáng, từ đó hình thành cho trẻ ý thức bảo vệ bản thân khi thời tiết đổi mùa.
 *Kỹ năng:  
-Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ ,chú ý cho trẻ 
-Rèn khả năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc
 *Thái độ: 
-Trẻ tích cực,ứng thú tham gia các hoạt động
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe, thường xuyên tập thể dục thể thao
2. Chuẩn bị: 
*Đồ dùng của cô
- Phấn, sỏi, lá cây và những đồ chơi có sẵn ngoài trời.
*Đồ dùng của trẻ
-Đầu tóc trang phục gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động:
	                Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ  

	1.Ổn định tổ chức :
- Cô quan sát , điểm danh, kiểm tra sỹ số trước khi ra sân 
- Cô dẫn dắt vào bài học, cho trẻ nối đuôi nhau ra sân trường quan sát thời tiết
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát thời tiết
+ Các con đang đứng ở đâu?
+ Cô đố các con biết bây giờ đang là mùa gì?
+ Con cảm thấy thời tiết hôm nay thế nào?
+ Bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Mọi vật xung quanh có gì thay đổi?
+ Mùa hè thì chúng ta phải mặc quần áo như thế nào?
+ Khi đi ngoài trời nắng thì các con phải làm gì?  

+ Con sẽ làm gì để cơ thể mình luôn khỏe mạnh?

=> Giáo dục : Ăn uống đủ chất,khi đi đường mặc áo chống nắng đội mũ...tập thể dục để có sức khỏe tốt
2.2. Hoạt động 2 : Trò chơi : Lộn cầu vồng
-Cô phổ biến luật chơi và cách chơi 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2, 3 lần
-Cô quan sát, động viên, khuyến khích trẻ chơi
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do với phấn, lá, sỏi …
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phất thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Khi chơi thì phải như thế nào? (nhắc trẻ khi chơi không được tranh giành đồ chơi của nhau, không được xô đẩy nhau.
- Chơi xong thì phải làm gì? (dọn dẹp đồ chơi lại)
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc:cô nhận xét động viên ,khuyến khích, tuyên dương trẻ
	






- Dưới sân trường
- Mùa hè
- Nóng ạ
- Trong xanh, có ông mặt trời,có nắng...
-Mặc quần áo cộc tay
-Mặc áo chống nắng,đội mũ,đeo khẩu trang...
-Ăn uống đủ chất, tập thể dục...
-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi


-Trẻ trả lời




-Trẻ trả lời


-Dọn dẹp


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
-Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	
***********************************************
THỨ BẢY NGÀY 06 THÁNG 06 NĂM 2026
I. ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN- ĐIỂM DANH - THỂ DỤC SÁNG.
1. Đón trẻ: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
2 .Trò chuyện:(thực hiện theo kế hoạch tuần) 
3. Thể dục sáng: (thực hiện theo kế hoạch tuần)
II/HOẠT ĐỘNG HỌC.
Trò chơi : Bật nhảy qua suối
1. Mục đích
a. Kiến thức:Trẻ biết chơi trò chơi cùng cô
- Qua trò chơi nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ, trẻ được hít thở không khí trong lành và biết chơi hứng thú với đồ chơi tự chọn
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát lắng nghe, ghi nhớ, kỹ năng chơi trò chơi và chơi đúng luật
- Thông qua trò chơi phát triển cơ tay, cơ chân sự nhanh nhẹn cho trẻ.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết đoàn kết với bạn cùng chơi
2. Chuẩn bị:Phấn trắng, trang phục của cô và trẻ phù hợp với thời tiết
3/ Tiến hành hạt động
+ Cách chơi: Cô vẽ một con suối có chiều rộng 30- 35cm. Một bên suối để các con vật. Nhiệm vụ của các con là sẽ nhảy qua suối lên lấy các con vật mang về. Khi nghe hiệu lệnh " nước lũ tràn về ",  các con phải  nhanh chóng nhảy qua suối về nhà. Tổ nào lấy đựợc nhiều con vật là tổ đó thắng cuộc
+ Luật chơi: Đội nào thua cuộc sẽ phải hát hoặc nhảy lò cò
+ Cô chơi mẫu một lần
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi theo đội
- Kết thúc: Cô cho trẻ nhận xét giờ chơi tuyên dương những trẻ chơi xuất sắc, khích lệ trẻ còn nhút để trẻ mạnh dạn tham gia chơi buổi sau.
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
Quan sát: Cây xoài và cây vải
Trò chơi vận động: Thuyền về bến
Chơi theo ý thích và đồ chơi mang theo: phấn, lá…
1. Mục đích:
* Kiến thức: 
- Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm, tác dụng của cây xoài, cây vải
- Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa 2 cây
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
-Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc 
* Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu quý cây xanh, biết  chăm sóc và bảo vệ cây
2. Chuẩn bị: 
- Cây xoài và cây vải vườn trường.
- Phấn, lá, sỏi, cát.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô trò chuyện cùng trẻ về thời tiết , điểm danh, kiểm tra sỹ số trước khi ra sân quan sát 
- Cô dẫn dắt vào bài học, cho trẻ nối đuôi nhau ra sân trường quan sát 
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát :Cây xoài và cây vải
* Quan sát: Cây xoài
- Cô hỏi trẻ:
+ Chúng mình ơi chúng mình đang dạo chơi ở đâu ?
+ Các con nhìn xem đây là cây gì ?
+ Cô chỉ vào gốc cây và hỏi.Đây là gì? Dưới gốc có gì?
+Thân cây màu gì?Nhẵn hay sần sùi?
+ Đây là gì?lá có mầu gì?lá dài hay ngắn?
+ Có bạn nào đã được ăn quả xoài rồi?
+ Quả xoài có vị gì ?
+ Muốn cây xanh tốt thì chúng ta phải làm gì ?

* Quan sát cây vải (Tương tự cây xoài)
* So sánh
- Giống nhau : đều là cây ăn quả ; có gốc, thân , cành , lá 
- Khác nhau:
+ Cây xoài : Lá xoài có hình thuôn dài, mọc so le và có màu xanh đậm.Quả xoài khi xanh có màu xanh, chín có màu vàng, có 1 hột, ruột vàng , có vị ngọt
+ Cây vải :lá hình lông chim, có màu xanh đậm.Hoa màu trắng , nhỏ li ti.Quả vải có dạng hình tròn,vỏ mỏng, cùi thịt bên trog dày,vị ngọt, chỉ có 1 hột 
=> Giáo dục :giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi : Thuyền về bến.
-Cô phổ biến luật chơi, cách chơi :
+ Cách chơi chúng mình làm động tác trèo thuyền ra khơi khi gặp bão to các thuyền nhanh chân về bến của mình.
+ Luật chơi phải về đúng bến của mình nếu về sai bến phải
nhảy lò cò 1 vòng.
- Cô động viên khuyến khích trẻ chơi, trẻ chơi 2, 3 lần
2.3 . Hoạt động 3: Chơi tự do theo ý thích với:lá cây, giấy, hột hạt, phấn, kéo...
 - Cô giới thiệu các nhóm đồ chơi cô đã chuẩn bị, giáo dục khi chơi phải đoàn kết, hợp tác, không giành đồ chơi của nhau...
-  Cô bao quát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.
- Cô nhận xét sản phẩm chơi của trẻ, nhận xét trẻ chơi, khuyến khích động viên trẻ, cho trẻ thu dọn, đi rửa tay, đi vệ sinh rồi vào lớp.
3. Kết thúc :
- Cô nhận xét, tuyên dương, cho trẻ chuyển sang hoạt động khác 
	

-Trẻ ra sân






- Vườn trường
- Cây xoài
- Gốc cây, rễ cây
- Màu nâu,sần sùi
- Lá, màu xanh,lá dài
- Con ạ
- Ngọt ạ
- Chăm sóc, bảo vệ, tưới nước


-Trẻ lắng nghe







-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe




-Trẻ chơi 


-Trẻ lắng nghe


-Trẻ chơi 




-Trẻ lắng nghe



IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
-Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	

***********************************************
	Kế hoạch tuần 2.
(Thời gian thực hiện từ ngày 08/6 đến 13/06 /2026)

	Hoạt động
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	






Đón trẻ, trò chuyện thể dục sáng
	1. Đón trẻ:
- Cô đến sớm thông thoáng phòng học vệ sinh sân lớp sạch sẽ.
 - Cô nhắc trẻ chào cô chào bố mẹ.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong lớp để có thông tin hai chiều kết hợp dạy trẻ đạt hiệu quả cao hơn.
- Cô đón trẻ vào lớp nhẹ nhàng, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng
 nơi qui định, chào cô, chào ông bà bố mẹ vào lớp. 
2. Trò chuyện:
- Cho trẻ xem video về một số hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện với trẻ về các đặc điểm về một số hiện tượng tự nhiên,thời tiết diễn ra trong ngày
- Trẻ chơi theo ý thích
 3. Thể dục sáng: 
a.Mục đích: 
- Rèn và phát triển các cơ, rèn sự khéo léo.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh.
b.Chuẩn bị:
- Sân tập bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn cho trẻ khi trẻ tham gia hoạt động
 - Xắc xô 
c. Tiến hành hoạt động
* HĐ1:  Khởi động 
- Cho trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn kết hợp với đi các kiểu sau đó cho trẻ về 2 hàng ngang .
* HĐ2 .Trọng động : Cô tập và cho trẻ tập theo cô từng động tác: gồm 4 động tác. ( mỗi động tác 2 lần 8 nhịp)
Động tác 1: Hô hấp thổi bóng bay.
	
	


+ Động tác2, tay: Đưa hai tay lên cao, ra trước, sang ngang

	


+ Động tác 3, chân:  Hai tay chống hông , nhún xuống, đầu gối khụy gối

	


- Động tác 4 ,lườn: Hai tay lên cao, nghiêng người sang 2 bên 

- Động tác 5, bật-nhảy : Bật chụm tách chân

	

 
 * HĐ3. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng, kết hợp làm động tác chim bay, cò bay.

	
Hoạt động học.
	PTTM.
Tạo hình:  Hướng dẫn trẻ làm bưu thiếp
	Trò chơi học tập: “Tìm đúng nhà”
	TC: Bạn nào nhanh nhất
	Biểu diễn âm nhạc:
Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, Gia đình nhỏ hạnh phúc to.
	PTNN
Truyện
“Tích chu”
	TCHT: Nhận biết đúng tên mình

	[bookmark: _Hlk231537285]
Hoạt động ngoài trời
	Quan sát cây xoài, cây sấu
- TCVĐ: Ô tô về bến
- CTD: Phấn, lá sỏi và đồ chơi ngoài trời

	Quan sát khóm trúc & cây cọ                       - TCDG:
Lộn cầu vồng                                  - Chơi tự do theo ý thích
	Quan sát cây hoa mười giờ và cây hoa loa kèn
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do theo ý thích
i
	Quan sát cây nhãn
- TCDG: Mèo đuổi chuột.
- Chơi tự do: Xé lá, vẽ phấn, xâu vòng
	Quan sát: Cây khế
TCDG: Bịt mắt bắt dê.
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với cát, sỏi
	Quan sát thời tiết trong ngày và dạo chơi quanh sân trường.
- TCDG: Bịt mắt bắt dê
- Chơi theo ý thích

	




Hoạt động
góc
	- Góc phân vai: Cửa hàng bán rau củ quả, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng công viên 
- Góc tạo hình: Vẽ, tô màu một số tranh hiện tượng tự nhiên
- Góc âm nhạc: Múa, hát, vận động một số bài trong chủ đề :” Mây và gió, Đếm sao, Cháu vẽ ông mặt trời....” 
- Góc học tập: Trẻ xem sách, tranh truyện các hiện tượng tự nhiên
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây tưới cây, lau lá, nhổ cỏ, bắt sâu..
I. Mục đích:
1. Kiến thức: 
- Góc phân vai: 
+ Trẻ biết phân vai chơi và chơi theo nhóm. 
+ Biết đóng vai người bán hàng và người mua hàng (Người bán hàng biết bày các loại mặt hàng, chào mời khách, biết nói những lời lịch sự. Người mua hàng nhận hàng, trả tiền và nói lời cảm ơn.
+ Biết thực hiện thao tác nấu ăn
 - Góc xây dựng: Trẻ biết dùng các khối gỗ, gạch, xốp để xây dựng công viên, sắp xếp theo bố cục mà trẻ nghĩ ra
+ Trẻ biết  giao lưu với góc chơi bán hàng: Mua các loại rau củ quả...
- Góc học tập:
+ Trẻ biết cách lật từng tờ tranh để xem, mở đúng chiều 
+ Trẻ biết và nói được một số tranh về đặc điểm các mùa trong năm
- Góc tạo hình: +Trẻ biết cầm bút vẽ và tô màu, phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành các bức tranh có màu sắc, bố cục
+ Trẻ sáng tạo trong hoạt động tạo ra sp có nhiều màu sắc khác nhau
- Góc âm nhạc: Trẻ thuộc lời bài hát, hát rõ lời, biết vận động theo nhạc. 
- Góc thiên nhiên: Trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ cây
+ Biết sử dụng khăn mềm lau lá cây, nhổ cỏ , bắt sâu 
2. Kỹ năng: 
- Góc phân vai:  Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ 
+ Rèn kỹ năng giao tiếp, mạnh dạn tự tin cho trẻ. 
- Góc xây dựng: Rèn kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh , kĩ năng quan sát, ghi nhớ.
- Góc học tập: Rèn cho trẻ kỹ năng cầm sách đúng chiều, rở từng trang
- Góc tạo hình : Rèn cho trẻ kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay 
- Góc âm nhạc: Rèn kĩ năng hát rõ lời, kĩ năng vận động theo nhạc. 
-Góc thiên nhiên: Rèn kĩ năng chăm sóc cây, tưới nước cho cây.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
- Biết bảo vệ giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất đồ dùng đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi chơi.
II. Chuẩn bị.
- Đồ chơi ở các góc.
+ Góc xây dựng: - Một số đồ chơi, vật liệu xây dựng ( gạch, ống nút, khối gỗ…) mô hình cây xanh,cây hoa, thảm cỏ,hàng rào...
+ Góc âm nhạc: Đồ dùng âm nhạc : Phách, xắc xô, mõ, ..... nhạc bài hát.
+ Góc tạo hình:  GiấyA4,bút chì, bút sáp màu, bàn ghế
+ Góc phân vai: Bộ đồ chơi nấu ăn, rau củ quả bằng nhựa...
+ Góc học tập: Tranh, sách , ảnh ... về các mùa 
+ Góc thiên nhiên: Cây, nước, dụng cụ lao động.
III . Tiến hành hoạt động
1. Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ hát: “Bốn mùa”
- Trò chuyện về bài hát: 
+Cô con mình vừa hát bài hát gì:
+ Bài hát nói về điều gì?
- Đúng rồi, và bạn nào biết chúng mình đang làm quen với chủ đề nào không? Rất giỏi và đây cũng là nội dung chơi mà cô muốn hướng dẫn chúng mình chơi thật hay ở giờ chơi hôm nay đấy. Để giờ chơi hôm nay thêm sinh động hơn chúng mình có muốn bầu ai làm nhóm trưởng không?
- Trẻ bầu nhóm trưởng.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Thỏa thuận chơi
- Hôm nay ở các góc chơi có rất nhiều đồ chơi ở các góc mà cô đã chuẩn bị. Các con thích chơi với đồ chơi gì, chơi cùng bạn nào, chơi ở góc nào thì các con về góc chơi và lấy đồ chơi để chơi. Các con chú ý mỗi góc chơi có 5- 6 bạn. Cô quan sát trẻ từng nhóm thỏa thuận chơi và giúp đỡ nếu trẻ chưa thỏa thuận được trò chơi (Quan tâm đến nhóm chơi chính).
- Cho trẻ nhận vai chơi và về các góc chơi.
2.2. Hoạt động 2: Quá trình chơi. 
- Trẻ lấy đồ dùng đồ chơi ra chơi.
- Cô bao quát trẻ, xử lý các tình huống xẩy ra tình huống trong khi chơi
- Hỏi han động viên, khuyến khích trẻ ở các góc chơi
- Góc xây dựng: Xây dựng bể bơi
+ Đến góc chơi bán hàng mua các vật liệu xây dựng về xây, mua cây hoa, cây về xây dựng thiết kế cho công trình của mình như bàn bạc
- Góc phân vai: Nấu ăn. Bán hàng rau củ quả. Xếp các mặt hàng lên bàn.
+ Thực hiện giao tiếp với khách đến mua hàng…….
- Cô đến các góc còn lại
2.3. Hoạt động 3: Nhận xét chơi. 
- Cô thấy giờ chơi của chúng mình  hôm nay chơi  rất ngoan, giỏi….
- Cô đi đến góc phân vai  nhận xét góc chơi 
+ Hôm nay các con chế biến được những món ăn gì?
+ Các cô bán hàng bán có đắt hàng không, bán được những gì nào?
 - Góc học tập: Các con xem được gì? 
- Góc tạo hình: Hôm nay các con vẽ được gì?
+ Ở góc xây dựng các chú thợ xây đã xây được công trình gì đây?
+ Bác chủ thợ có thể trình bày về công trình này được không?
+ Cô cho trẻ giới thiệu về công trình của mình
- Cô khái quát và nhận xét: Cô thấy hôm nay các con chơi ở các góc chơi ngoan và nhập vai chơi rất tốt, cô tuyên dương cả lớp chúng mình nào!
3. Kết thúc: Cô nhận xét chung cho trẻ thu dọn đồ dùng chuyển sang hoạt động khác

	

Hoạt động vệ sinh,  Ăn, ngủ


	* VỆ SINH –ĂN
1. Mục đích 
-Trẻ biết đi tiêu tiểu đúng nơi qui định . Biết rửa tay,  lau tay vào khăn 
- Biết ra ghế có bàn cô chuẩn bị sẵn  để ngồi ăn cơm.
-  Biết tên một số món ăn, màu sắc thức ăn .
- Biết cầm bát bằng tay trái , thìa  bằng tay phải .
- Biết xúc ăn theo sự hướng dẫn  của cô. 
- Không cười đùa khi ăn.
- Không đổ cơm từ bát của mình sang bát của bạn và ngược lại .
- Ăn xong lau miệng uống nước theo sự hướng dẫn của cô.
2. Chuẩn bị
- Nhà vệ  sinh sạch sẽ để trẻ đi vệ sinh .
- Nước để rửa tay cho trẻ.
- Khăn lau tay.
- Bàn ghế kê ngay ngắn  đủ  trẻ ngồi .đầu tóc quần áo trẻ gọn gàng.
- Trên bàn có đủ đĩa đựng khăn lau tay, đĩa đựng cơm rơi.
 - Đủ số chén  muỗng,  thức ăn. … Để phục vụ cho bữa ăn của trẻ.
 - Đầu tóc quần áo cô gọn gàng, đeo tạp dề, khẩu trang .
3. Tiến hành hoạt động
- Cho trẻ ngồi ngay ngắn vào ghế có bàn ăn.
-  Cô giới thiệu món ăn, màu sắc ,dinh dưỡng .
- Động viên trẻ ăn hết xuất để người khỏe mạnh .
-  Cô đưa cơm đến cho từng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ xúc ăn ,cầm  thìa bằng tay phải, tay trái giữ bát không đổ bát cơm. 
- Giáo dục trẻ ăn hết xuất, không cười đùa gây sặc thức ăn.
- Không cầm  thìa xúc cơm đổ lung tung  hoặc đổ sang bát bạn.
- Biết nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa,chùi tay vào khăn.
-Trẻ ăn xong cô hướng dẫn trẻ lau miệng, uống nước.
-Dạy trẻ tự cởi quần ,đi vệ sinh- không đi vệ sinh  trong quần .
- Hướng dẫn trẻ vào chỗ ngủ .
* NGỦ TRƯA 
1. Mục đích 
- Trẻ ngủ đủ giấc 
- Ngủ trật tự không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ khác.
2. Chuẩn bị 
- Chiếu, gối, đủ cho trẻ nằm .
 - Phòng thoáng mát, đủ ánh sáng, không mở cửa quá lớn.
 - Trẻ đều được đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
3. Tiến hành hoạt động
- Cô hướng dẫn trẻ vào nằm .
- Nhắc nhở trẻ nhắm mắt, không đùa giỡn.
- Cô giáo thức canh trẻ ngủ cá biệt cô dỗ dành trẻ ngủ

	Hoạt động chiều
	Chơi vói đồ chơi ở các góc
	Chơi các TCDG
	Chơi theo ý thích
	Nghe các bài hát
	Chơi tự do theo ý thích
	Vệ sinh lau dọn lớp học

	Trả trẻ
	- Dọn dẹp đồ chơi
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân ra về



**************
Thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026
I. Đón trẻ, chơi- Điểm danh- trò chuyện với trẻ
II/HOẠT ĐỘNG HỌC.
Tạo hình: Hướng dẫn trẻ làm bưu thiệp
1. Mục đích
 a. Kiến thức:
-Trẻ biết cắt dán, vẽ, tô màu,  trang trí để làm bưu thiệp.
-Trẻ biết dùng tấm thiệp của mình để tặng người thân, thày cô nhận ngày lễ.
b. Kỹ năng:
-Trẻ có kỹ năng cắt dán các hình đơn giản
- Phát triển các khả năng sáng tạo thông qua các sản phẩm của mình.
c.Thái độ: Hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
· Biết giữ gìn sản phẩm của mình của bạn
2. Chuẩn bị :
- 3 loại thiệp
- Nhạc bài: “Quà 8/3”,  “Bông hoa mừng cô”
- Kéo, giấy màu các loại, giấy nhún, bìa màu, keo, bút màu, kim tuyến,….
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
- Cô trang trí lớp học tạo bất ngờ cho trẻ.
- Các con đã nhìn thấy gì?
- Thế bạn nào biết ngày 8/3 là ngày gì?
- Ngày 8/3 là ngày QTPN là ngày hội dành riêng cho những người phụ nữ thân yêu của chúng mình đó là bà, mẹ, cô giáo, chị gái, các bạn gái.
- Chúng mình còn biết những ngày gì dành cho thầy cô nhỉ?
- Để thể hiện tình cảm của mình dành cho bà, mẹ, cô giáo, chúng mình sẽ làm gì?
- Trẻ hát “Quà 8/3”
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1: Nội dung (Trải nghiệm kiến thức)
* Khảo sát:
- Cho trẻ xem một số mẫu bưu thiếp và trò chuyện cùng trẻ.
+ Tấm thiệp thứ nhất: Đây là tấm thiệp cô dùng để tặng cho bà của mình.
– Tấm thiệp này được cô trang trí như thế nào?
– Muốn có số 8 và số 3 phải làm thế nào?
=>  Từ hình tròn cắt tạo thành bông hoa 3 cánh, dán 2 bông hoa 3 cánh lại với nhau,  hình tròn nhỏ làm nhụy hoa sau đó dán cuốn hoa và lá dùng bút màu viết số 8 và số 3 tạo thành tấm thiệp xinh đẹp.
+ Tấm thiệp thứ 2: Còn đây là tấm thiệp cô sẽ dành tặng cho mẹ của mình.
- Bạn nào có nhận xét gì về tấm thiệp này?
=> Đây là tấm thiệp cô đã làm để tặng mẹ của mình, dùng tấm bìa cắt sẵn hình trái tim đặt lên tấm thiệp có màu khác theo ý thích, vẽ lại hình trái trên tấm thiệp, dùng keo dán kín lên trên hình vẽ trái tim và sau đó đặt lại tấm bìa lên trên tấm thiệp, rét đều kim tuyến lên trên hình trái tim trang trí thêm nơ, viết chữ chúc mừng viết thêm số 8 và số 3 lên sẽ tạo thành tấm thiệp xinh xắn.
+ Tấm thiệp thứ 3: Dành  tặng cho cô giáo
Một màu vàng rực rỡ
Đính hoa tím xinh xinh
Con chúc mừng cô giáo
Ngày mồng tám tháng ba
- Con thấy tấm thiệp này như thế nào?
- Và tấm thiệp này còn một điều rất đặc biệt chúng mình cùng xem.
- Cho trẻ nhận xét bên trong tấm thiệp
=> Đây là tấm thiệp cô dành tặng cho cô giáo trước đây của cô ở ngoài cô trang trí bông hoa và cô dùng bút màu để viết số 8 và số 3. Bên trong tấm thiệp cô cắt các bông hoa, sau đó cô dán các bông hoa lại với nhau thành một chùm hoa, để tấm thiệp đẹp cô trang trí thêm đường viền xung quanh.
- Những tấm thiệp này có đặc điểm gì giống nhau? Con biết vì sao có số 8 và số 3 ở ngoài tấm thiệp?
* Hỏi ý tưởng của trẻ:
- Ngoài những tấm thiệp cô vừa cho các con làm quen, các con còn biết những tấm thiệp nào nữa?
- Con sẽ làm tấm thiệp như thế nào? Dành tặng cho ai?
- Các con có thể trang trí nhiều hình ảnh khác nhau để thể hiện trong tấm thiệp của mình tùy theo sở thích của các con.
Cô đã chuẩn bị đồ dùng như: bìa, giấy màu các loại, hồ dán, kéo, bút màu,…, chúng mình cùng làm những tấm thiệp thật đẹp để tặng cho bà, mẹ, cô giáo, chị gái, các bạn gái nhân ngày vui 8/3.
* Thực hành sáng tạo 
- Cô cho các nhóm trẻ nhắc lại cách làm bưu thiệp. 
- Cô cho trẻ đại diện của nhóm lên lấy nguyên vật liệu của nhóm mình.
-Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ và hướng dẫn trẻ.
 2.2. Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm
- Cô treo tất cả sản phẩm lên giá và cho trẻ nhận xét.
- Cho trẻ giới thiệu tranh của mình.
- Con vừa làm gì vậy? để làm được tấm thiệp phải làm như thế nào, dùng những kỹ năng gì?
- Trong khi làm bưu thiệp con có gặp khó khăn gì không?.
2.3 Hoạt động 3: Củng cố.
- Nếu có thời gian, con muốn vẽ thêm gì nữa không? Con có hài lòng với kết quả mình làm không?
3. Kết thúc. 
- Cho trẻ tự đánh giá quá trình hoạt động của trẻ.
+ Trong quá trình làm bưu thiệp con cảm thấy như thế nào?
+ Con yêu thích điều gì từ sản phẩm của con và của bạn? 
+ Trong quá trình vẽ con thích nhất công đoạn nào?
- Cô nhận xét, đánh giá chung:
+ Trong buổi học ngày hôm nay, cô thấy lớp mình đã làm rất nhiều bức thiệp đẹp. Các con mang về tặng người thân của chúng mình nhé.
- Để kết thúc hoạt động ngày hôm nay, Các con hãy cô vận động bài hát “quà 8/3”
	
-Trang trí phông và bưu thiếp  ạ
- Ngày quốc tế phụ nữ
-Bà, mẹ, cô giáo, chị gái, các bạn gái.



· Làm bưu thếp ạ
· - Trẻ hát



- Trẻ quan sát

 
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe





 - Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe










- Trẻ trả lời
- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời



- Trẻ lắng nghe


- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời








Trẻ thực hiện


Trẻ trả lời
Trẻ lắng nghe


Trẻ trả lời
Trẻ trả lời


Trẻ trả lời
Trẻ trả lời


Trẻ trả lời
Trẻ trả lời




Trẻ lắng nghe
Trẻ hát


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
Quan sát cây xoài, cây sấu
TCVĐ: Ô tô về bến
CTD Phấn, lá sỏi và đồ chơi ngoài trời
1.Mục đích.
a. Kiến thức:Trẻ nêu được tên cây, đặc điểm lợi ích của cây xoài, cây sấu
- Trẻ biết phân biệt và so sánh 2 loại cây 
b. Kỹ năng:  Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
c. Thái độ:  Trẻ biết  quý chăm sóc và bảo vệ cây.Tạo cho trẻ hít thở không khí trong lành. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
2. Chuẩn bị : sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn ,Phấn ,sói ,lá cây và những đồ chơi có sẵn ngoài trời.
3. Tiến hành hoạt động:

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và hỏi trẻ
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây sấu.
- Cô cho trẻ đi đến xung quanh cây sấu và hỏi trẻ:
- Cây gì đây chúng mình?
- Cây sấu gồm có những phần nào?
- Rễ cây có tác dụng gì? 


- Thân cây như thế nào? (Nhẵn hay sẫn sùi)
- Lá như thế nào?
- Cây sấu có hoa không?
- Bạn nào biết quả sấu?
- Quả sấu mầu gì?
- Giống hình gì?
- Bạn nào được ăn sấu rồi?
- Quả sấu có vị gì?
- Vậy muốn cây luôn tươi tốt chúng ta phải làm gì?
* Quan sát xoài.: cho trẻ quan sát tương tự cây Sấu.
* So sánh
- Giống nhau: Đều có 3 phần gốc thân ngọn, đều làm đẹp cho môi trường, đều là cây ăn quả.
- Khác nhau: 
+ Câu xoài lá dài to, quả to và dài
+ Cây sấu lá nhỏ, quả tròn nhỏ.
2.2. Hoạt động 2. Chơi vận động: Ô tô về bến
- Cô cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do : Chơi theo ý thích
- Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phất thì chơi vơi trò chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe




- Cây sấu
- Rễ cây, thân cây, lá cây
- Hút dinh dưỡng nuôi cây. Giúp cây bám chắc vào đất...
- Màu xám, sần sùi.
-Lá xanh đậm, nhẵn bóng...
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Màu xanh
- Dạng tròn, nhỏ....
- Trẻ trả lời
- Vị chua
- Chăm sóc và bảo vệ


-Trẻ trả lời.





- Trẻ cùng cô nhắc lại cách chơi, luật chơi
- Trẻ chơi.



Trẻ chơi theo nhóm



-Trẻ thu dọn cùng cô.


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
-Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	

***********************************************
Thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2026
I. Đón trẻ, chơi- trò chuyện: Theo KH tuần
- Điểm danh
II/HOẠT ĐỘNG HỌC.
Trò chơi học tập “Tìm đúng nhà”
1. Mục đích: 
- Cung cấp và giúp trẻ nhớ lâu hơn kiến thức. Kích thích tính tò mò ham học hỏi ở trẻ.
2. Chuẩn bị: 
- Một sa bàn cỏ hoa trên đó cô tạo ra những khoảng trống để làm đường đi đến từng ngôi nhà. Ba ngôi nhà giống hệt nhau để trên sa bàn đó. Ở trong mỗi ngôi nhà là những hình ảnh khác và một trong ba ngôi nhà đó có hình ảnh giống với hình ảnh bên ngoài.
3. Cách chơi: Lần lượt mở cửa từng ngôi nhà để kiểm tra xem có đúng nhà cần tìm không. Khi cửa được mở ra bên trong là hình ảnh gì thì trẻ sẽ thể hiện cử chỉ hành động bất kì họăc một bài hát phù hợp với hình ảnh đó.
Cô cho trẻ thể hiện theo các hình ảnh theo cá nhân trẻ hoặc theo tổ, nhóm trẻ. 
- Luật chơi:Trong quá trình chơi ai thể hiện được tốt sẽ được thưởng để khích lệ trẻ chơi.
III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI Quan sát khóm trúc & cây cọ
 TCDG . Lộn cầu vồng
 CTD: Chơi với cát, nước, lá cây…
1. Mục đích:
* Kiến thức: Trẻ nêu được tên, đặc điểm và lợi ích của khóm trúc & cây cọ 
- Trẻ biết so sánh tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai đối tượng 
* Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ có chủ định
- Trẻ hứng thú tham gia chơi trò chơi và chơi theo đúng luật
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ cây trồng 
2. Chuẩn bị: sân chơi bằng phẳng sạch sẽ an toàn, sỏi đá, phấn, lá, giấy và những đồ chơi có sẵn ngoài trời
3. Tiến hành hoạt động.
		Hoạt động của cô
	D/K hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày, dẫn dắt trẻ vào đối tượng quan sát.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát khóm trúc
- Cô cho trẻ quan sát và trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, đặc điểm hình dáng màu sắc, tác dụng của từng bộ phận, tác dụng của cây, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây, cách chăm sóc và bảo vệ cây.
- Đàm thoại:
+ Cả lớp vừa cùng nhau quan sát khóm cây gì?
+ khóm trúc có đặc điểm như thế nào?
+ Cây trúc có những phần nào?
+ Gốc cây như thế nào? Có tác dụng gì?
+ Phần thân cây có đặc điểm gì?

+ Lá cây như thế nào? 
+ Muốn cây luôn xanh tốt, đẻ ra nhiều cây trúc con chúng ta phải làm gì?
* Quan sát cây cọ: Cho trẻ quan sát tương tự như trên.
* So sánh: 
- Cô cho trẻ so sánh tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa hai cây sau đó cô khái quát lại và giáo dục trẻ cách chăm sóc và bảo vệ cây trồng 
2.2. Hoạt động 2. TCDG:  Lộn cầu vồng
- Cách chơi. Trẻ vừa đọc lời đồng dao vừa đưa tay sang mỗi bên, mỗi từ của bài là tay đưa sang một phía. Khi đọc đến từ cuối cùng của bài đồng dao thì trẻ gió cao cánh tay và cùng chui vào bên trong, lộn một vòng tay và quay mặt ra ngoài.
- Luật chơi. Trong khi lộn vòng tròn, tay của 2 trẻ không được rời ra. Đôi nào rời tay nhau, nhóm đó sẽ bị phạt. Hình phạt được quy định khác nhau, tuy nhiên phổ biến nhất là đội thua phải cõng đội thắng một vòng.
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Các con đã mang theo những đồ chơi gì để chơi nào? Phấn thì chơi vơi trò
 chơi gì?....
- Trên sân trường còn có rất nhiều đồ chơi như cầu trượt, xích đu…bạn nào thích chơi với đồ chơi gì thì chơi với đồ chơi đó.
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi. 
- Khi trẻ chơi cô quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
 - Trẻ lắng nghe và trò chuyện của cô



- Trẻ quan sát và đàm thoại 


- Cây trúc.
- Có rất nhiều cây trúc.
- Phần gốc, thân và lá.
- Trẻ trả lời
- Có rất nhiều đốt, màu xanh, nhẵn và bóng.
- Lá màu xanh, dài, hình mũi mác
- Trẻ trả lời
- Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô
- Trẻ quan sát và so sánh tìm ra những điểm  giống  và khác nhau  giữa hai đối tượng 








- Trẻ nghe và chơi theo luật 





- Trẻ trả lời
- Trẻ chơi

 





- Trẻ thu dọn cùng cô, rửa tay  


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:Chơi các TCDG
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	
***********************************************
Thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026
I. Đón trẻ, chơi- Điểm danh- trò chuyện với trẻ.
 - Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp
- Nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định
II/HOẠT ĐỘNG HỌC. 
Trò chơi: Bạn nào nhanh nhất
a. Kiến thức
- Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi. 
- Trẻ hiểu luật chơi, biết thực hiện theo hiệu lệnh của cô. 
b. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh, chạy nhanh theo hiệu lệnh. 
- Phát triển sự nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng phối hợp vận động. 
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi. 
- Biết đoàn kết, chờ đến lượt và chấp hành luật chơi. 
2. CHUẨN BỊ
- Vòng thể dục hoặc ghế đủ cho trẻ (ít hơn số trẻ 1 chiếc). 
- Sân chơi sạch sẽ, an toàn. 
- Nhạc bài hát vui nhộn.
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	D/K hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú 
- Cô và trẻ cùng hát bài hát: "Đoàn tàu nhỏ xíu" hoặc một bài hát vui nhộn.
Cô trò chuyện:Các con vừa hát bài gì? 
Hôm nay cô sẽ tổ chức cho các con tham gia một trò chơi rất vui mang tên "Bạn nào nhanh nhất". 
2. Nội dung:
2.1 Hoạt động 1: Trò chơi: Bạn nào nhanh nhất
* Cách chơi:
· - Cô xếp các vòng thể dục thành vòng tròn giữa lớp. Trẻ đứng xung quanh các vòng. 
· - Khi nhạc vang lên, trẻ vừa đi vừa hát quanh vòng. 
· - Khi nhạc dừng hoặc cô hô: "Tìm nhà!", trẻ nhanh chóng chạy vào một vòng bất kỳ. 
· - Bạn nào chưa tìm được vòng sẽ ra ngoài một lượt chơi. 
* Luật chơi:
· Mỗi vòng chỉ được đứng một bạn. 
· Không chen lấn, xô đẩy bạn. 
· Bạn tìm được vòng nhanh nhất là người chiến thắng. 
2.2 Hoạt động 2:. Tổ chức cho trẻ chơi 
· Cô cho trẻ chơi thử 1 lần. 
· Cô nhận xét và nhắc lại luật chơi. 
· Cho trẻ chơi 3 - 4 lần. 
· Sau mỗi lần chơi, cô động viên, khuyến khích trẻ tham gia tích cực. 
Cô quan sát và nhắc nhở:
· Chạy nhanh nhưng phải an toàn. 
· Không tranh giành vòng với bạn. 
· Cổ vũ các bạn cùng chơi. 
3. Kết thúc: Cô nhận xét tinh thần tham gia của trẻ. 
· Khen những bạn nhanh nhẹn, thực hiện đúng luật chơi. 
· Cho trẻ đi nhẹ nhàng hít thở và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	
- Trẻ hát

- Bài hát “ đoàn tàu nhỏ xíu”
- Trẻ lắng nghe




- Trẻ lắng nghe










- Trẻ thực hiện









- Trẻ lắng nghe



III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
            Quan sát: Hoa loa kèn và hoa 10 giờ
Trò chơi:Cướp cờ
Chơi tự do theo ý thích
1. Mục đích 
* Kiến thức
- Trẻ biết tên, lợi ích của cây hoa loa kèn và cây mười giờ
-Trẻ biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau giữa 2 cây.
* Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ 
* Thái độ
- Giáo dục trẻ bảo vệ cây xanh, môi trường xanh sạch đẹp
2. Chuẩn bị: 
- Cây hoa loa kèn và hoa mười giờ
- Quần áo trang phục, đầu tóc gọn gàng
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ  

	 1. Ổn định tổ chức 
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết hôm nay như thế nào?Kiểm tra sức khỏe , dặn dò trẻ trước khi ra sân
- Dạo chơi trò chuyện về hoa vườn trường sau đó đến địa điểm quan sát
2.Nội dung
2.1. Hoạt động 1 : Quan sát
* Quan sát: Cây hoa loa kèn
- Cô hỏi trẻ:
+ Chúng mình ơi chúng mình đang dạo chơi ở đâu ?
+ Các con nhìn xem đây là hoa gì ?
+ Cô chỉ vào gốc cây và hỏi: Đây là gì? Dưới gốc có gì?
+ Còn đây là gì?
+ Đây là gì?lá có mầu gì?lá dài hay ngắn?
+ Còn đây là gì? hoa có màu gì? 
+ Các con cho cô biết trồng cây hoa loa kèn  để làm gì?

- Muốn cho cây xanh tốt thì chúng mình phải làm gì?

=> Giáo dục: Để cây xanh tốt như thế này hàng ngày các cô giáo phải chăm sóc, tưới nước cho cây và các con không được bẻ cành bứt lá nhé.
*Quan sát: Cây hoa 10 giờ (tương tự như quan sát cây hoa loa kèn)
* Hoạt động 2 : So sánh
- Giống nhau :đều là cây cảnh, làm đẹp cho sân trường. 
- Khác nhau: 
+ Cây loa kèn lá dài, thẳng, mịn mọc từ dưới củ lên, là cây thân thảo. Hoa có nhiều màu
 + Cây 10 giờ: lá nhỏ mọc xen kẽ, thân màu xanh nhạt, hoa nhỏ mọc từng chùm
2.2. Hoạt động 2: TCVĐ: Cướp cờ
- Cô cho trẻ đi vòng quanh sân hát bài “đi chơi” và trò chuyện với trẻ.
- Cô và trẻ xem cái cờ và hỏi trẻ:
  + Đây là cái gì? (cái cờ)
  + Chơi được trò chơi gì? (cướp cờ)
- Cô cho trẻ nhắc lại tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. Cô cho trẻ chơi 2-3 lần tùy hứng thú của trẻ. Cô nhận xét sau mỗi lần chơi.
 2.3. Hoạt động 3: Chơi theo ý thích: 
- Cô cho trẻ chọn và chơi với sỏi, lá, phấn…..
- Cô hướng dẫn cách chơi, quan sát khuyến khích trẻ
- Cho trẻ chơi với đồ chơi ở ngoài trời
3. Kết thúc: cô cho trẻ thu dọn đồ và rửa tay
	
-Trẻ lắng nghe








- Sân trường
- Hoa loa kèn
- Gốc cây,củ
- Thân cây
- Lá cây, màu xanh,dài
- Hoa, màu đỏ
-Làm đẹp cho sân trường, lớp
- Bảo vệ cây, không dứt lá, vặt hoa 

- Trẻ lắng nghe







-trẻ lắng nghe





· Trẻ lắng nghe







-Trẻ chơi



IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
-Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	
***********************************************
Thứ năm ngày 11tháng 6 năm 2026
I. Đón trẻ, chơi- Điểm danh- trò chuyện với trẻ.  Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp
- Nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định
II/HOẠT ĐỘNG HỌC.
Âm nhạc: Biểu diễn văn nghệ chủ đề gia đình
1. Mục đích 
* Kiến thức.
- Trẻ biết tên bài hát “Cả nhà thương nhau - Phan Văn Minh ; Gia đình nhỏ hạnh phúc to - Nguyễn Văn Chung; Nhà của tôi – Thu Hiền” và nội dung của bài hát.
- Trẻ biết hưởng ứng bài hát cùng cô
* Kỹ năng:
- Trẻ vận dụng kỹ năng thể hiện bài hát dưới nhiều hình thức.
- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng âm nhạc: Nhảy múa, ca hát, giao lưu với các đội chơi.
- Trẻ hát đúng giai điệu của bài hát 
* Thái độ: Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô.
- Trẻ mạnh dạn, hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động cùng cô
2. Chuẩn bị.
*Đồ dùng của cô.
- Nhạc các bài hát: Cả nhà thương nhau, Gia đình nhỏ hạnh phúc to,Nhà của tôi
- Sân khấu âm nhạc
* Đồ dùng của trẻ.
- Dụng cụ âm nhạc: Phách tre, song loan, hoa, trống cơm, sạp, vòng thể dục.
- Trang phục cho trẻ
3.Tiến hành hoạt động 
	Hoạt động của cô
	Dự kiến h/đ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:
- Chào mừng các bé đến với chương trình: “Những nốt nhạc vui” ngày hôm nay.
- Cô giới thiệu các vị khách mời và giới thiệu sự tham gia của các bạn nhỏ của lớp 4 tuổi 
- Chương trình của chúng ta gồm có 3 phần:
 + Phần 1: Giao lưu văn nghệ
+ Phần 2: Quà tặng âm nhạc
+ Phần 3: Trò chơi âm nhạc
-  Bây giờ các con đã sẵn sàng cho buổi biểu diễn ngày hôm nay chưa?
2. Nội dung
2.2. Hoạt động 1: Biểu diễn văn nghệ
* Phần 1: Giao lưu văn nghệ 
+ Biểu diễn một số bài hát trong chủ đề gia đình.
* Biểu diễn bài hát: “Cả nhà thương nhau” st Phan Văn Minh
- Gia đình số 1 giao lưu bài hát gì? Do ai sáng tác?

- Bài hát nói về điều gì?


-Xin mời gia đình số 1 lên biểu diễn

-> Cô Khái quát: Giáo dục trẻ biết yêu thương những thành viên trong gia đình.
* Biểu diễn bài hát “Nhà của tôi” st Thu Hiền
Sau đây là phần biểu diễn đến từ đội Gia đình số 2 
+ Các bạn đội Gia đình số 2 sẽ biểu diễn bài hát gì? Biểu diễn dưới hình thức nào?
- Cô cho đội biểu diễn một lần.
* Biểu diễn bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” St Nguyễn Văn chung.
- Tiếp theo chương trình đội chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiết mục văn nghệ đến từ đội Gia đình số 3 , không biết đội Gia đình số 3 sẽ biểu diễn bài hát gì nhỉ?
- Cô mời đội Gia đình số 3  lên biểu diễn 
+ Cô mời 2,3 trẻ xung phong lên biểu diễn.
-> Cô khái quát: Vừa rồi các đội đã trải qua phần giao lưu văn nghệ với các tiết mục rất ý nghĩa và đặc sắc. Xin dành tặng 3 đội chơi 1 chàng pháo tay thật lớn.
Sau đây chúng ta sẽ đến với phần 2 của chương trình mang tên “Quà tặng âm nhạc”
 * Phần 2:Quà tặng âm nhạc :  Nghe hát: “Niềm vui của em”- st Nguyễn Huy Hùng.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên nhạc sỹ.
- Cô hát cho trẻ nghe:
- Lần 1: Cô hát kết hợp nhạc, cử chỉ, điệu bộ.
+ Các con vừa lắng nghe cô hát bài hát gì? Do nhạc sĩ nào sáng tác?
-Lần 2 : Cô hát kết hợp với múa
+ Khi nghe xong bài hát, các con cảm nhận giai điệu bài hát như thế nào?
+ Trong bài hát nhắc đến những hình ảnh gì?
- Đúng rồi, trong bài hát có hình ảnh người mẹ thì lên nương rẫy còn bạn nhỏ thì đến trường học đấy.
- Lần 3: Cô mời trẻ lên múa minh họa cùng cô theo giai điệu bài hát.
* Phần 3: Trò chơi âm nhạc: Bước nhảy vui nhộn
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi
+Cách chơi:Trẻ nghe bản nhạc “ Wellerman” nhạc Anh với tiết tấu 2-3 và 3-3 phối hợp nhịp nhành giữa tay và chân để vận động phù hợp với bản nhạc. Khi nhạc chậm thì các con vận động chậm, khi nhạc nhanh thì các con sẽ vận động nhanh.
+ Luật chơi: Trẻ làm sai sẽ không được tham gia lượt chơi đấy nữa và sẽ phạt hát 1 bài
-Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
-Cô tuyên dương, động viên tr
3: Kết thúc: Trò chơi “Bước nhảy vui nhộn”
đã khép lại chương trình “Những nốt nhạc vui” ngày hôm nay, xin chào tạm biệt các con.
	 
 -Rê 

-Trẻ lắng nghe





-Rồi ạ







-Bài “ Cả nhà thương nhau”
-Nói về tình yêu thương của mọi người trong gia đình đối vơi nhau
-Trẻ lên biểu diễn





-Bài “Nhà của tôi”. Múa ạ






- Bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to”


-Trẻ lên biểu diễn






-Trẻ lắng nghe


-Trẻ lắng nghe
-Rất vui tươi ạ

- Mẹ lên rẫy, em đến trường

-Trẻ lên biểu diễn





-Trẻ lắng nghe





-Trẻ chơi 


- Trẻ lắng nghe


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI: 
Quan sát cây nhãn
TCDG: Mèo đuổi chuột.
Chơi tự do theo ý thích
1. Mục đích.
[bookmark: _Hlk178739000]a. Kiến thức
- Trẻ biết tên gọi, 1 số đặc điểm của cây nhãn
- Trẻ biết tên trò chơi, biết cách chơi
b. Kỹ năng: 
- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Phát triển ngôn ngữ, nói rõ ràng mạch lạc các câu trả lời
- Trẻ có kỹ năng chơi trò chơi
c. Thái độ: 
- Trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây. Trẻ hứng thú tham gia hoạt động của cô.
- Trẻ biết đoàn kết, hoà thuận với bạn trong khi chơi
2. Chuẩn bị: 
[bookmark: _Hlk178739069]- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn. Phấn, hột hạt, lá
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và hỏi trẻ
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1: Quan sát cây nhãn.
- Cô cho trẻ đi đến chỗ cây nhãn và hỏi trẻ:
+ Đây là cây gì?
+ Các con hãy nói cho cô và các bạn cùng nghe đặc điểm của thân cây nhãn?

+ Lá cây nhìn như thế nào?

+ Các con đã được ăn quả nhãn chưa?
+ Bạn nào giỏi kể cho cô và cả lớp nghe xem quả nhãn như thế nào?

+ Quả nhãn có vị gì?
+ Muốn cây tươi tốt, ra thật nhiều quả thì phải làm sao?

* Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
2.2. Hoạt động 2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi cho trẻ nghe và cho trẻ chơi.
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với đồ chơi ngoài trời, ô ăn quan, đưa bóng về đích.
+ Cô giới thiệu cho trẻ các nguyên liệu đồ chơi cô chuẩn bị và hỏi trẻ về ý tưởng chơi với các nguyên liệu này? ( làm được đồ chơi gì? Chơi như thế nào?) Cô gợi ý cách chơi cho trẻ, khuyến khích trẻ sáng tạo.
- Cô cho trẻ nói tên các đồ chơi trong sân trường, cho trẻ chọn đồ chơi theo ý thích.
- Nhắc nhở trẻ chơi an toàn, chơi đoàn kết với bạn, không tranh giành của nhau.
- Cô bao quát và đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Hướng dẫn và giúp đỡ trẻ chơi khi cần thiết.
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe




- Cây nhãn ạ
- Vỏ cây xù xì, có màu xám. Thân có nhiều cành.
- Lá nhiều, màu xanh, nhỏ, dài
- Rồi ạ
- Quả nhãn nhỏ, tròn, có vỏ màu nâu, có cùi, hạt màu đen
- Vị ngọt ạ
- Chăm sóc cây, không bẻ cành
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ nghe cách chơi và chơi đúng luật.
- Trẻ chơi



- Trẻ chơi.



IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: Nghe hát
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	

***********************************************
Thứ sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026
I. Đón trẻ, chơi- Điểm danh- trò chuyện với trẻ.  Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp
- Nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định
II. HOẠT ĐỘNG HỌC.
Văn học: Truyện “Tích chu”
1. Mục đích.
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện
- Hiểu được nội dung câu truyện “Tích chu”
b. Kỹ năng: Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ. Biết trả lời câu hỏi của cô rõ ràng mạch lạc
- Rèn cho trẻ khả năng chú ý nghe
c.Thái độ: trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện
- Thông qua nội dung câu chuyện giáo dục trẻ biết yêu thương những người trong gia đình, vâng lời ông, bà, bố, mẹ và biết chăm sóc giúp đỡ những người thân khi họ bị ốm.
2.Chuẩn bị: Tranh minh hoạ truyện
3. Tiến hành hoạt động:
	Hoạt đông của cô
	Dự kiến h/đcủa trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô cho trẻ hát bài “cháu yêu bà” 
- Cô đàm thoại về nội dung bài hát.
+Con nào giỏi cho cô biết trong bài hát vừa rồi có nhắc đến ai? 
+Trong bài hát bạn nhỏ có yêu thương bà, nghe lời bà không?
 À đúng rồi đấy bạn rất là ngoan và biết vâng lời bà . vậy lớp mình ngồi thật ngoan và đẹp lắng nghe cô kể cho lớp mình nghe một câu chuyện xem bạn trong truyện có ngoan và yêu thương bà của mình không?
2.Nội dụng;
2.1 Hoạt động 1:  kể truyện “Tích chu”
 - Cô kể lần 1: Diễn cảm, không tranh kết hợp điệu bộ.
+ Cô vừa kể cho lớp mình nghe câu chuyện gì?
+ Trong chuyện có những nhân vật nào?
- Cô kể lần 2: Kèm tranh minh hoạ
* Đàm thoại:
+ Bà đã thương yêu Tích Chu như thế nào?
+ Tích Chu có thương Bà không? 
+ Tại sao Bà bị ốm?
+ Bà gọi Tích Chu như thế nào?
- Nhưng tích chu có đáp lại lời bà không? cậu đang ở đâu?
+ Vậy khi tích chu về thì thấy điều gì?
+ Khi bà biến thành chim bay đi, Tích Chu có hối hận không? Tích Chu đã nói với bà như thế nào? 
+ Bà đã trả lời Tích Chu ra sao?
+ Bà tiên đã nói gì với Tích Chu?
+ Tích Chu đã làm gì để Bà trở lại thành người? 
+ Cuối cùng hai Bà cháu đã sống với nhau như thế nào?
+ Qua câu chuyện này con thấy bạn Tích Chu đáng chê hay đáng khen? Vì sao?
 + Nếu con là bạn Tích Chu khi bà bị bệnh con sẽ làm gì?
 + Ở nhà con có vâng lời mọi người không? Con đã từng chăm sóc ai bị ốm chưa?
      Cô giáo dục trẻ biết vâng lời ông, bà, cha, mẹ, yêu thương, kính trọng, chăm sóc mọi người trong gia đình.
2.2 Hoạt động 2  Củng cố:
 - Các con thấy bạn Tích Chu đi lấy nước cho bà có vất vả không? 
+ Chúng mình có muốn giúp bạn Tích Chu không?
+ Chúng mình sẽ cùng giúp bạn Tích Chu qua một trò chơi có tên gọi "Bật qua suối lấy nước".
  Cô sẽ chia lớp mình làm 2 đội. Chúng mình sẽ bật qua 2 dòng suối  nhỏ để đi lấy nước. Bạn nọ nối tiếp bạn kia cho đến hết. Đội nào lấy được nhiều nước hơn là đội chiến thắng.  
   Khi đi lấy nước các con phải bật được qua suối và trên đường về không làm rơi nước thì mới được tính điểm. Sau một bản nhạc đội nào được nhiều nước hơn là đội chiến thắng. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
3. Kết thúc: khen trẻ thu dọn đồ chơi.
	
· Trẻ hát


-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời





· Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
- Chú ý lắng nghe.

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời
-Trẻ trả lời


-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

-Trẻ trả lời

- Chú ý  nghe



- Có ạ.





- Trẻ tham gia chơi



III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI:
Quan sát: Cây khế
TCDG: Bịt mắt bắt dê.
Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với cát, sỏi
1. Mục đích.
a. Kiến thức: Trẻ nhớ tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của cây khế
b. Kỹ năng: Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích.
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
- Chơi tốt trò chơi.
c. Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
- Trẻ hào hứng tham gia hoạt động cùng cô và các bạn
2. Chuẩn bị:
- Sân rộng sạch, bằng phẳng.
- Phấn, cát, sỏi, ....
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hđ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú
- Cô cho trẻ ra hít thở không khí trong lành.
- Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày và hỏi trẻ
2. Nội dung:
2.1. Hoạt động 1: Quan sát
- Cô cho trẻ quan sát cây khế và hỏi trẻ đây là cây gì? 
- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về cây, hình dạng, cấu tạo, màu sắc của cây. (cô gọi 3-4 trẻ trả lời)
- Thân cây như thế nào?
- Lá cây như thế nào?
- Các con đã được ăn quả khế bao giờ chưa?
- Các con thấy quả khế thế nào? (2-3 trẻ trả lời)

- Cây trồng có tác dụng gì?

- Muốn cây luôn tươi tốt chúng mình phải làm gì?
 Cô tổng hợp lại và GD trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ cây.
2.2. Hoạt động 2: Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê
- Cách chơi: Một trẻ bị bịt mắt, những trẻ còn lại làm dê.
· Trẻ làm dê sẽ liên tục kêu “be be" và vây quanh, trêu chọc người bịt mắt và tránh không để bị bắt lại. Trẻ được chỉ định bị bịt mắt sẽ di chuyển, tìm kiếm những chú dê đang kêu “be be” và gọi tên người đó. 
· - Luật chơi: Nếu gọi đúng tên bạn làm dê thì người bị bắt sẽ phải bịt mắt làm người bắt dê. 
 - Cho trẻ chơi 2-3 lần
2.3. Hoạt động 3: Chơi tự do: Vẽ phấn, chơi với cát, sỏi
- Cô giới thiệu các góc chơi và tên các đồ chơi sau đó cho trẻ chọn góc chơi trẻ thích. Trẻ tự về góc chơi
- Cô bao quát và đàm thoại với trẻ, bổ sung thêm đồ dùng nếu thiếu.
- Cô động viên khuyến khích trẻ
3. Kết thúc: nhận xét khen trẻ
	
- Trẻ lắng nghe



- Cây khế ạ.
- Cây khế có gốc cây, thân cây, lá và quả khế
- Màu nâm sẫm, sần sùi
- Lá có màu xanh, mỏng
- Rồi ạ!
- Giống hình ông sao, ăn có vị chua/ngọt ạ!
- Cây to cho quả và bóng râm ạ!
- Tưới nước cho cây ạ



- Trẻ lắng nghe cách chơi và chơi đúng luật





- Trẻ hào hứng chơi


- Trẻ chơi.





IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
-Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	
***********************************************
Thứ bảy  ngày 13 tháng 6 năm 2026
I. Đón trẻ, chơi- Điểm danh- trò chuyện với trẻ. 
- Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp
- Nhắc trẻ biết chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng đúng nơi quy định
II. HOẠT ĐỘNG HỌC.  
Trò chơi học tập. Nhận đúng tên mình
1. Mục đích
a. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được tên của bản thân. 
- Trẻ biết tìm và chọn đúng thẻ tên của mình. 
- Trẻ biết lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô. 
b. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ và nhận biết chữ cái trong tên của mình. 
- Phát triển ngôn ngữ, khả năng phản xạ và sự tập trung chú ý. 
c. Thái độ
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi. 
- Mạnh dạn, tự tin khi giới thiệu tên của mình trước tập thể. 
- Biết chờ đến lượt và cổ vũ bạn. 
2. CHUẨN BỊ
- Thẻ tên của trẻ và lô tô đồ vật, con vật tương ứng với kí hiệu trong thẻ tên của trẻ. vẽ 2 đường vòng tròn làm nhà, mỗi vòng tròn có hiển thị hình ảnh bé trai – bé gái. 1 vòng tròn ở giữa lớp đủ rộng để các thẻ tên.
- Nhạc vui nhộn. 
3.Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	D/K hoạt động của trẻ

	1. Gây hứng thú 
Cô và trẻ cùng hát bài: “Bạn có biết tên tôi" hoặc một bài hát về bản thân.
Trò chuyện:
- Các con tên là gì? 

- Mỗi bạn đều có một cái tên riêng đúng không? 
- Hôm nay cô và các con sẽ cùng tham gia trò chơi "Nhận đúng tên mình" nhé!
2. Nội dung:
2.1 Hoạt động 1: Giới thiệu trò chơi “Nhận đúng tên mình”
Cách chơi: Cô phát mỗi trẻ 1 thẻ tên và một lô tô có hình ảnh là con vật hay đồ vật tương ứng với kí hiệu thẻ tên của trẻ. Cho trẻ quan sát kĩ thẻ tên của mình và kí hiệu của thẻ tên. Cô hỏi tên của một trẻ trong lớp và cho trẻ nhắc lại tên của mình, sau đó cho trẻ đặt lại tất cả thẻ tên vào vị trí náo đó của lớp học ở hình tròn giữa lớp. Mỗi trẻ cầm lô tô tương ứng với kí hiệu của thẻ tên.
- Cô và trẻ vừa đi vừa hát theo bài hát “trời nắng, trời mưa”, kết thúc bài hát mỗi trẻ so kí hiệu lô tô tương ứng với kí hiệu thẻ tên của mình, chọn đúng thẻ tên và về đúng nhà theo giới tính. Trẻ nào về chậm, không còn “nhà” để về phải tự giới thiệu thẻ tên và tên của mình với các bạn trong lớp
Luật chơi:
- Mỗi bạn chỉ được lấy một thẻ tên. Phải chọn đúng tên của mình. Bạn nào tìm đúng và nhanh sẽ được cô tuyên dương.
2.2 Hoạt động 2: Tổ chức cho trẻ chơi 
Lần 1:
- Cô cho từng trẻ lên tìm thẻ tên của mình. 
- Cô kiểm tra và khuyến khích trẻ đọc tên. 
Lần 2: Cho 3 - 4 trẻ lên cùng lúc để tăng tính thi đua. 
Lần 3: Chia trẻ thành hai đội. 
- Khi có hiệu lệnh, lần lượt từng bạn chạy lên tìm thẻ tên của mình và mang về đội. 
- Đội có nhiều bạn tìm đúng tên hơn sẽ chiến thắng. 
3. Kết thúc:Cô nhận xét kết quả chơi. Khen những trẻ tìm đúng tên nhanh và chính xác. Động viên các trẻ chưa thực hiện tốt cố gắng hơn trong những lần sau.
	
- Trẻ hát


- Bài hát “ bạn có biết tên tôi”
- Đúng ạ

- Vâng ạ















- Trẻ lắng nghe










- Trẻ chơi







- Trẻ lắng  nghe


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
Quan sát thời tiết trong ngày và dạo chơi quanh sân trường.
TCDG: Bịt mắt bắt dê
Chơi tụ do theo ý thích
1. Mục đích:
a. Kiến thức- Trẻ biết các đặc điểm nổi bật của mùa hè, biết trang phục mùa hè, biết trang bị cho bản thân khi ra ngoài trong thời tiết nắng nóng, mưa rào.
b. Kỹ năng: - Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát ghi nhớ 
- Trả lời câu hỏi tự tin, mạch lạc.
c. Thái độ: - Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ ăn hoa quả vừa phải để tăng cường chất dinh dưỡng mà tốt cho sức khỏe, lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, khi được đi ra biển phải nghe lời người lớn, không được tự ý đi 1 mình.
2. Chuẩn bị: 
a. Đồ dùng dạy học của cô:- Sân chơi bằng phẳng, sạch sẽ, an toàn
b. Đồ dùng và số lượng đồ dùng của trẻ:- Phấn, lá, Đồ chơi với cát và sỏi 
3. Tiến hành hoạt động
	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 
- Cô dặn dò, kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi ra sân
- Cô dẫn trẻ vừa đi vừa đọc đồng dao bài “Dung dăng dung dẻ”.
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1. Quan sát thời tiết và dạo chơi trên sân trường.
- Ra sân cô gợi ý cho trẻ quan sát thời tiết (gió mây, mặt trời, âm thanh…) chơi thiên nhiên và trò chuyện với trẻ:
- Con thấy thời tiết ngày hôm nay như thế nào?

- Các con có biết bây giờ đang là mùa gì không?
- Tại sao con biết là mùa hè?
- Mùa hè có những gì đặc biệt bạn nào có thể kể cho cô và các bạn nghe không?

- Mùa hè còn có gì nữa?
- Bạn nào kể tên được các loại quả của mùa hè nào?

- Các loại quả này ăn rất là ngon, và nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cũng rất nóng, nên chúng mình chỉ ăn vừa phải thôi nhé, nếu không sẽ bị lên rôm, mụn đấy!
- Vào mùa hè chúng mình phải làm gì trước khi ra ngoài?
- Nếu trời mưa thì sao?
- Khi trời mưa, thường sẽ có sấm chớp, các con hãy hạn chế ra ngoài. Nếu ra ngoài phải mặc áo mưa và đi đường cẩn thận kẻo trơn trượt dễ bị ngã, bị ướt mưa. Trời nắng hay mưa mà ra ngoài nếu không trang bị cho mình cẩn thận sẽ dễ bị ốm, nên các con hãy chú ý nhé!
- Trang phục của mùa hè như thế nào?

- Mùa hè đến, chúng mình thường được bố mẹ cho đi
đâu?
- Các con có thích được đi du lịch ở biển không?
=> Giáo dục trẻ ăn hoa quả vừa phải để tăng cường chất dinh dưỡng mà tốt cho sức khỏe, lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết, khi được đi ra biển phải nghe lời người lớn, không được tự ý đi 1 mình.
* Dạo chơi: 
- Trên sân trường mình có những gì?
- Còn có gì nữa?
- Các con thấy hôm nay sân trường mình như thế nào?
- Vậy chúng mình có biết ai là người giúp cho sân trường được sạch sẽ như vậy không?
- Đề tỏ lòng biết ơn thì chúng mình phải thế nào?
2.2. Hoạt động 2. TCDG: Bịt mắt bắt dê.
- Cô nhắc lại tên trò chơi, cách chơi và luật chơi
- Cho trẻ chơi 2, 3 lần
2.3. Hoạt động 3. Chơi tự do: 
- Cô giới thiệu đồ chơi, cách sử dụng
- Cô cho trẻ tự chọn đồ chơi và về các góc chơi
- Cô quan sát, bao quát và gợi ý trẻ chơi
3. Kết thúc: Cô nhận xét tuyên dương trẻ  
	


- Trẻ trò chuyện cùng cô




- Trẻ chú ý lắng nghe


- Nắng ạ, bầu trời xanh, có ít mây
- Mùa hè ạ
- Vì trời rất nắng và nóng
- Mùa hè có hoa phượng nở, có ve kêu, có nắng chói chang, có mưa rào, …
- Nhiều loại quả ngon, ngọt
- Quả mít, xoài, mận, nhãn, vải, ….
- Trẻ nghe


- Mặc áo nắng, đội mũ, đeo khẩu trang
- Phải mặc áo mưa
- Trẻ nghe


- Vâng ạ
- Quần áo, váy mỏng, thoáng mát, dễ hoạt động
- Đi du lịch ở biển ạ

- Có ạ
- Trẻ lắng nghe



- Rất nhiều đồ chơi
- Nhiều cây xanh, cây ăn quả
- Rất sạch ạ.
- Ông bảo vệ ạ

- Không vứt rác bừa bãi ạ

- Trẻ lắng nghe luật chơi, cách chơi
- Trẻ chơi đúng luật


-  Trẻ chú ý nghe cô
- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo nhóm


IV. HOẠT ĐỘNG  GÓC (Như kế hoạch tuần)
V. HOẠT ĐỘNG VỆ SINH, ĂN NGỦ(Như kế hoạch tuần)
VI. HOẠT ĐỘNG CHIỀU: Vệ sinh lau đồ dùng đồ chơi.
- Chơi tự do ở các góc
VII. TRẢ TRẺ : (như kế hoạch tuần)
* ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY: Sĩ số trẻ:    .Có mặt:     .Vắng mặt:
	
	
	
***********************************************
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